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BÁO CÁO TỔNG KẾT 

KHẢO SÁT THỦY VĂN XÂM NHẬP MẶN TRÊN CÁC SÔNG RẠCH 

 KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 

 

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG:  

I.1  Sự cần thiết phải tiếp tục khảo sát: 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng và gia 

tăng nhiệt độ, xâm nhập mặn tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước, nước ngầm. 

Nước sông Sài Gòn có khả năng nhiễm mặn cao, đặc biệt là vào mùa khô, làm tăng khả 

năng thiếu nước sạch trên diện rộng. Ngoài ra, mặn cũng xâm nhập vào các sông, kênh 

rạch của huyện Nhà Bè và Cần Giờ, làm cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người 

dân ở đây càng khó khăn do thiếu nước sạch, nước ngọt. 

Để có đầy đủ thông tin, số liệu đánh giá thực trạng và diễn biến chất lượng nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong khu vực, cần thiết phải tổ chức quan trắc, theo 

dõi thường xuyên chất lượng nguồn nước tại các trạm trên sông Nhà Bè – Đồng Nai, sông 

Sài Gòn. Nhằm kịp thời phản ánh diễn biến chất lượng nguồn nước và có chuỗi số liệu 

quan trắc liên tục trong nhiều năm, làm cơ sở đánh giá mức độ chua, mặn và đề xuất các 

cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp có biện pháp xử lý nhằm bảo vệ bền 

vững nguồn tài nguyên nước phục vụ lâu dài cho sản xuất và đời sống nhân dân trong khu 

vực.  

Vì vậy, cần tiến hành quan trắc để xác định được đặc trưng thủy văn, chất lượng 

nước tại các trạm đặc trưng phục vụ cho việc cảnh báo, dự báo cho các đơn vị, địa 

phương trong việc chủ động sản xuất, quản lý điều tiết vận hành các công trình thủy lợi 

đạt hiệu quả cao tránh những rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Dự báo diễn 

biến chua, xâm nhập mặn phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất của Thành phố. 

I.2  Vị trí khảo sát: 

 Lưới trạm nhằm khảo sát độ mặn, độ dẫn điện, độ chua, độ đục… cho các trạm 

biên và các trạm nằm trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, theo sơ đồ lưới trạm phân 

bố trên các nhánh sông như sau: 

 Lập 2 trạm sông Nhà Bè - Đồng Nai: Trạm Mũi Nhà Bè là trạm biên, trạm Cát 

Lái là trạm khảo sát. 

 Lập trạm Thủ Thiêm trên sông Sài Gòn là trạm khảo sát. 

 Lập 3 trạm trên khu vực Nam Bình Chánh: trạm Cầu Ông Thìn, Cống Kênh C, 

kênh Xáng-An Hạ. Trong đó trạm biên là Cầu Ông Thìn. 
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Bảng 1. Vị trí trạm giám sát chất lượng nước trên sông khu vực TPHCM 

TT Kí hiệu Tên trạm Vị trí 

1 NB Mũi Nhà Bè Tại mũi Nhà Bè, phà Bình Khánh, trên sông Sài Gòn 

2 CL Phà Cát Lái Tại bến phà Cát Lái, sông Đồng Nai 

3 TT Cầu Thủ Thiêm Vị trí cầu Thủ Thiêm, sông Sài Gòn 

4 OT Cầu Ông Thìn Vị trí cầu Ông Thìn, sông Cần Giuộc 

5 KC Cống Kênh C Vị trí cầu Chợ Đệm, sông Chợ Đệm 

6 KX K.Xáng+K.An Hạ Vị trí kênh An Hạ, huyện Bình Chánh 

 

 

Hình 1. Vị trí các trạm khảo sát trên sông rạch TP.HCM 
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I.3  Chỉ tiêu phân tích và phương pháp: 

Lấy mẫu theo đặc trưng thủy triều vào lúc xuất hiện triều cường và triều kém để 

xác định đặc trưng thủy văn trong tháng cho 2 lọai trạm: Trạm biên và trạm khảo sát. 

  Lấy mẫu về phân tích tại phòng thí nghiệm để xác định chất lượng nước: Độ mặn, 

độ chua, độ dẫn điện, độ đục. Mẫu nước được phân tích tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn 

VILAS, có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025 (tương đương TCVN 

ISO/IEC 17025:2007 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). 

Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

pH TCVN 6492:1999 

Độ mặn (g/l) SMEWW 2510B. 2005 

Độ đục (NTU) TCVN 6184:1996 

EC (µS/cm) TCVN 6187-2:1996 

I.4  Khối lượng mẫu phân tích năm 2017: 

- Tổng số ngày lấy mẫu năm 2017: 263 ngày. 

- Tổng số mẫu năm 2017: 2.104 mẫu. 

Trong đó:  

+ Trạm biên gồm mũi Nhà Bè, cầu Ông Thìn: trung bình lấy 6 ngày trong tháng (4 

ngày cho 2 kỳ triều cường, 2 ngày cho 2 kỳ triều kém trong tháng với chế độ 8 

mẫu/ngày); 

+ Trạm khảo sát gồm phà Cát Lái, cầu Thủ Thiêm, kênh C, kênh Xáng-An hạ: 

trung bình lấy 4 ngày trong tháng (2 ngày cho 2 kỳ triều cường, 2 ngày cho 2 kỳ triều 

kém trong tháng với chế độ 8 mẫu/ngày). 
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PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT THỦY VĂN, 

XÂM NHẬP MẶN NĂM 2017 

II.1  Tình hình chung: 

Mùa khô: Tình hình KTTV trong những tháng đầu năm 2017 diễn biến có sự khác 

biệt so với những năm gần đây, không có hiện tượng khô hạn nặng, số ngày nắng ít hơn 

TBNN, mức độ nắng nóng không nhiều. Thời kỳ từ tháng 01 đến tháng 03, do mùa lũ 

năm 2016 kết thúc muộn và hiện tượng mưa trái mùa xuất hiện với tần số nhiều hơn 

TBNN, do đó lượng nước tích lại trong các hồ chứa thủy lợi ở thượng lưu và lượng trữ 

dòng chảy trong các sông suối vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn ở mức cao. Thời kỳ 

từ tháng 04 đến cuối tháng 08, do tổng lượng mưa tăng đột biến ở vùng núi nên mực 

nước có dao dộng nhỏ và buộc các hồ chứa lớn ở thượng lưu phải xả lũ. 

Mùa mưa: Mùa mưa năm 2017 ở Nam bộ kéo đến cuối tháng 12, có nhiều ngày 

mưa to, lượng mưa vùng ven biển là 1060mm, cao hơn TBNN là 425,3mm; vùng núi 

1214,1mm, cao hơn TBNN  từ 568.1mm; với 50 - 60 ngày mưa. 

Mùa lũ năm 2017 trên các sông suối bắt đầu sớm hơn TBNN, từ đầu tháng 09 và 

kết thúc vào cuối tháng 12, mực nước bình quân mùa lũ năm 2017 trên các sông cao hơn 

TBNN. 

II.2  Kết quả khảo sát: 

II.2.1  Diễn biến thủy văn, triều cường: 

Khu vực TPHCM chịu tác động mạnh mẽ của thủy triều biển Đông, chế độ thủy văn dòng 

chính sông Đồng Nai và chế độ mưa. Thủy triều từ biển Đông truyền vào khu vực TPHCM thông 

qua 2 cửa chính là Xoài Rạp và Lòng Tàu, đều từ vịnh Gành Rái. Do cả 2 sông đều có lòng sông 

rộng và sâu, thủy triều từ biển khi truyền vào 2 sông này hầu như rất ít bị biến dạng khi vào đến 

khu vực TPHCM. Tình hình diễn biến triều cường khu vực TPHCM qua từng quý trong năm 

2017 như sau: 

 Quý I năm 2017: 

Tháng 1/2017, mực nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn vượt mức 

báo động III, tại trạm Phú An là 1,55m và trạm Nhà Bè là 1,53m (ngày 14/1/2017). Dòng 

triều dâng cao ở nhiều thời điểm trong tháng. 

Tháng 2/2017, mực nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn vượt mức 

báo động III, tại trạm Phú An là 1,58m và trạm Nhà Bè là 1,56m (ngày 12/2/2017). Khu 

vực Nam Bộ nói chung có nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với 

hơn trung bình nhiều năm. Hiện tượng mưa trái mùa diễn ra khá phổ biến trong năm nay. 

Những cơn mưa trái mùa với cường độ tương đối lớn xuất hiện trên địa bàn Thành 

phố ở thời điểm tháng 3/2017 đã góp phần tạo áp lực dòng chảy về hạ lưu hệ sông, làm 

giảm quá trình xâm nhập mặn vào nội thành. Mực nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng 

Nai – Sài Gòn đạt cao nhất tại trạm Phú An là 1,51m và trạm Nhà Bè là 1,52m (ngày 

30/03/2017), vượt mức báo động III.  
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 Quý II năm 2017: 

Tháng 4/2017 xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa hơn mọi năm, mực nước triều ở 

vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn đạt cao nhất trong tháng tại trạm Phú An là 1,47m 

và trạm Nhà Bè là 1,45m, vượt mức báo động II.  

Tháng 5/2017, mực nước triều đạt cao nhất trong tháng tại trạm Phú An là 1,39m 

và trạm Nhà Bè là 1,38m, vượt mức báo động I. Mưa trên diện rộng của địa bàn Thành 

phố, gây ngập nhiều nơi.   

  Tháng 6/2017, diễn biến triều cường không có nhiều bất thường.    

 Quý III năm 2017: 

Khoảng thời gian các tháng 7, 8, 9, ở TP.HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói 

chung có mưa xuất hiện liên tục và dày đặc. Dưới tác động của El Nino, lượng mưa trên 

toàn khu vực Nam bộ có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm vào cuối mùa 

mưa năm 2017.  

Thông tin về triều cường vùng hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn: Tháng 7/2017, mực 

nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn đạt cao nhất trong tháng tại trạm Phú 

An là 1,30m và trạm Nhà Bè là 1,24m. Tháng 8/2017, mực nước triều vượt mức báo động 

I, đạt cao nhất trong tháng tại trạm Phú An là 1,33m và trạm Nhà Bè là 1,40m. Mực nước 

triều cao nhất trong quý III xuất hiện vào tháng 9/2017, vượt báo động II, trạm Phú An là 

1,49m và trạm Nhà Bè là 1,50m (21/09/2017). 

 Quý IV năm 2017: 

 Tháng 10/2017, mực nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn đạt cao 

nhất trong tháng tại trạm Phú An là 1,65m và trạm Nhà Bè là 1,68m (08/10/2017). Tháng 

11/2017, mực nước triều vượt mức báo động III, đạt cao nhất trong tháng tại trạm Phú An 

là 1,67m và trạm Nhà Bè là 1,72m (06/11/2017). Tháng 12/2017, triều cường vượt mức 

báo động III, đạt mức cao kỉ lục, cao nhất tại trạm Phú An là 1,71m và trạm Nhà Bè là 

1,72m (6/12/2017). Đỉnh triều này được xem là kỷ lục mới, phá vở kỷ lục cũ là 1,68 mét 

tại trạm Phú An và 1,70 mét ở Nhà Bè trong các năm 2013 và 2014. 

II.2.2  Tình hình xâm nhập mặn: 

Năm 2017, mưa trái mùa trong mùa khô ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân, 

tuy nhiên, những cơn mưa này đã mang đến nhiều lợi ích đáng kể, làm tình hình xâm 

nhập mặn được giảm đáng kể, độ mặn trung bình đã thấp hơn rất nhiều so với mùa khô 

năm 2015, 2016 và mặn TBNN cùng thời kỳ. Nhận định về xâm nhập mặn tại TPHCM 

năm 2017 qua từng quý như sau: 

 Quý I năm 2017: 

Vào mùa khô ở Nam bộ, tình hình hạn hán kéo dài làm độ mặn tại sông Sài Gòn 

và Đồng Nai tăng cao ảnh hưởng tới sản lượng lấy nước thô và cấp nước sinh hoạt cho 

người dân trên địa bàn Thành phố. Việc triển khai các kế hoạch như bù lượng nước ngọt 

từ các nhà máy chưa bị nhiễm mặn hay phối hợp chặt chẽ trong việc xả nước đẩy mặn từ 
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hồ Trị An hay hồ Dầu Tiếng. Quý I năm 2017, giai đoạn chính thức của đầu mùa khô ở 

khu vực Nam bộ nói chung, có nhiều sự thay đổi về tình hình thời tiết khí hậu cũng như 

diễn biến xâm nhập mặn trên khu vực Thành phố vùng hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn.  

Bảng 2: Đặc trưng độ mặn (g/l) tại các trạm thuộc khu vực TPHCM - quý I/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 
Đặc 

trưng  
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 4,05 4,74 5,55 6,21 5,53 5,97 6,52 6,89 6,10 5,73 

Max 5,12 5,99 7,01 7,85 7,96 8,60 9,20 9,68 7,98 9,68 

Min 2,26 2,65 3,10 3,47 3,48 3,76 4,02 4,23 4,19 2,26 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 0,56 0,65 0,76 0,85 3,16 3,46 3,68 3,92 3,12 2,24 

Max 1,25 1,46 1,71 1,92 3,85 4,16 4,45 4,72 4,15 4,72 

Min 0,29 0,34 0,40 0,45 2,20 2,38 2,61 2,76 2,60 0,29 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 0,83 0,98 1,14 1,28 1,94 2,10 2,35 2,54 1,92 1,68 

Max 1,68 1,97 2,30 2,58 2,83 3,12 3,34 3,53 3,11 3,53 

Min 0,45 0,52 0,61 0,69 1,24 1,34 1,41 1,49 1,48 0,45 

4 
Cầu 

 Ông Thìn 

BQ 3,47 4,06 4,67 5,23 4,56 4,56 4,95 5,23 5,71 4,72 

Max 4,66 5,45 6,27 7,02 7,21 7,79 8,33 8,67 7,27 8,67 

Min 1,36 1,59 1,82 2,04 3,02 3,26 3,52 3,72 3,57 1,36 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 0,83 0,98 1,12 1,26 2,54 2,74 3,02 3,19 2,76 2,05 

Max 1,38 1,61 1,86 2,08 3,01 3,35 3,58 3,75 3,56 3,75 

Min 0,51 0,59 0,68 0,77 1,53 1,65 1,95 2,09 1,79 0,51 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 0,35 0,41 0,47 0,53 0,51 0,55 0,62 0,65 0,53 0,51 

Max 0,68 0,80 0,91 1,02 0,89 0,96 1,03 1,58 0,98 1,58 

Min 0,21 0,24 0,28 0,31 0,15 0,16 0,21 0,22 0,24 0,15 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Do ở gần cửa sông, tiếp giáp với biển, nên nguồn nước ngọt dành cho sinh hoạt và 

sản xuất của khu vực rất khó khăn, vào mùa khô thường xuyên thiếu nước. Ngoài ra, 

Những năm gần đây hiện tượng sạt lởđrất hay xảy ra thường xuyên ảnh hưởng đến tính 

mạng và tài sản của người dân. Đây được nhận định là vị trí có độ mặn cao nhất trong các 

trạm quan trắc vùng hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn trên địa bàn Thành Phố. 

Quý I năm 2017, với giá trị bình quân là BQ = 5,73g/l, Max = 9,68g/l, cao hơn so 

với mặn quý IV năm 2016 (BQ = 0,95g/l, Max = 4,13g/l); thấp hơn mặn quý I năm 2016 

(BQ = 10,52g/l, Max = 15,20g/l) và thấp hơn mặn quý I của TBNN (BQ = 6,36g/l, Max = 

13,10g/l).  

Diễn biến XNM qua từng tháng trong quý tại Nhà Bè như sau: Tháng 1 năm 2017, 

nồng độ mặn đạt giá trị BQ = 4,78g/l, Max = 7,01g/l. Nồng độ mặn tăng đều qua các tuần 

trong tháng. Tháng 2, nồng độ mặn tăng với BQ = 5,91g/l, Max = 8,60g/l. Tháng 3, mặn 

tiếp tục tăng và đạt giá trị cao nhất trong quý với BQ = 6,50g/l, Max = 9,68g/l.  

 Hệ sông Sài Gòn: 

 Trong quý I năm 2017, nhìn chung thì tình hình nước nhiễm mặn ít gay gắt hơn 

mọi năm khi kết quả quan trắc đã phản ánh thực tế với BQ = 1,68g/l, Max = 3,53g/l, cao 

hơn so với mặn quý IV năm 2016 với BQ = 0,26g/l, Max = 0,84g/l. Nồng độ mặn thời 
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điểm này thấp hơn mặn cùng quý năm ngoái (BQ = 4,73g/l, Max = 8,09g/l) và thấp hơn 

giá trị mặn cùng quý của TBNN (BQ = 2,46g/l, Max = 6,50g/l).  

Diễn biến mặn quý I năm 2017 tại khu vực cầu Thủ Thiêm qua từng tháng như 

sau: Tháng 1 năm 2017, nồng độ mặn đạt BQ = 0,98g/l, Max = 2,30g/l. Tháng 2, giá trị 

mặn tăng với BQ = 1,77g/l, Max = 3,12g/l. Tháng 3, giá trị mặn cao nhất trong quý với 

BQ = 2,27g/l, Max = 3,53g/l. 

 Khu vực Cát Lái: 

 Quý I năm 2017, kết quả mặn đạt BQ = 2,24g/l, Max = 4,72g/l, cao hơn so với 

mặn quý IV năm 2016 với BQ = 0,22g/l, Max = 0,61g/l. Giá trị mặn tại thời điểm này 

thấp hơn so với mặn quý I năm 2016 (BQ = 6,79g/l, Max = 11,25g/l) và thấp hơn so với 

mặn quý I của TBNN (BQ = 3,43g/l, Max = 8,10g/l).  

  Diễn biến chính: Tháng 1 năm 2017, mặn tại Cát Lái thấp nhất trong quý với BQ = 

0,66g/l, Max = 1,71g/l; mặn tăng ở tháng 2 với BQ = 2,49g/l, Max = 4,16g/l. Tháng 3, 

giá trị mặn cao nhất trong quý với bình quân BQ = 3,57g/l, Max = 4,72g/l. 

 Cầu Ông Thìn:  

Quý I năm 2017, mặn đạt BQ = 4,72g/l, Max = 8,67g/l, cao hơn so với mặn quý 

IV năm 2016 (BQ = 0,78g/l, Max = 3,39g/l), thấp hơn so với mặn quý I năm 2016 (BQ = 

10,23g/l, Max = 14,79g/l), thấp hơn mặn quý I của TBNN (BQ = 7,18g/l, Max = 

13,90g/l).  

Diễn biến mặn quý I năm 2017 tại vị trí Cầu Ông Thìn qua từng tháng như sau: 

Tháng 1, mặn đạt BQ = 4,07g/l, Max = 6,27g/l. Qua tháng 2, mặn tăng với BQ = 4,78g/l, 

Max = 7,79g/l. Tháng 3, mặn đạt đỉnh trong quý với BQ = 5,29g/l, Max = 8,67g/l. 

 Cống Kênh C-Chợ Đệm:  

  Tại vị trí Cống Kênh C và khu vực Cầu Chợ Đệm, theo số liệu quan trắc được thì 

độ mặn quý I năm 2017 đạt trị số là BQ = 2,05g/l, Max = 3,75g/l; tăng nhiều so với mặn 

quý IV năm 2016 với BQ = 0,40g/l, Max = 0,77g/l. Giá trị mặn tại thời điểm này thấp 

hơn so với mặn quý I năm 2016 (BQ = 6,14g/l, Max = 8,75g/l) và thấp hơn mặn quý I 

của TBNN (BQ = 3,96g/l, Max = 8,10g/l). 

 Diễn biến từng tháng: Tháng 1, mặn đạt BQ = 0,98g/l, Max = 1,86g/l. Sau đó mặn 

tăng ở tháng 2 và cao nhất ở tháng 3 với BQ = 2,99g/l, Max = 3,75g/l. 

 Kênh Xáng – An Hạ:  

 Quý I năm 2017, mặn đạt BQ = 0,51g/l, Max = 1,58g/l; cao hơn so với mặn quý 

IV năm 2016 với BQ = 0,22g/l, Max = 0,43g/l. Giá trị mặn tại thời điểm này thấp hơn so 

với mặn quý I năm 2016 (BQ = 2,03g/l, Max = 5,08g/l) và thấp hơn so với mặn quý I của 

TBNN (BQ = 0,79g/l, Max = 3,40g/l). 

  Diễn biến mặn từng tháng: Tháng 1 nồng độ mặn đạt BQ = 0,41g/l, Max = 0,91g/l, 

tăng ở tháng 2 và đạt đỉnh ở tháng 3 với BQ = 0,60g/l, Max = 1,58g/l. 
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Bảng 3: Độ mặn (g/l) giữa các quý IV/2016, quý I/2017, , quý I/2016 quý I/TBNN tại 

 các trạm thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Quý 

IV/2016 

Quý 

I/2017 

Quý 

I/2016 

Quý 

I/TBNN 

1 
Mũi 

 Nhà Bè 

BQ 0,95 5,73 10,52 6,36 

Max 4,13 9,68 15,20 13,10 

Min 0,05 2,26 4,00 0,50 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 0,22 2,24 6,79 3,43 

Max 0,61 4,72 11,25 8,10 

Min 0,04 0,29 1,59 0,10 

3 
Cầu 

Thủ Thiêm 

BQ 0,26 1,68 4,73 2,46 

Max 0,84 3,53 8,09 6,50 

Min 0,07 0,45 1,07 0,20 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 0,78 4,72 10,23 7,18 

Max 3,39 8,67 14,79 13,90 

Min 0,36 1,36 2,94 1,10 

5 
Cống 

 Kênh C 

BQ 0,40 2,05 6,14 3,96 

Max 0,77 3,75 8,75 8,10 

Min 0,28 0,51 0,91 0,30 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

BQ 0,22 0,51 2,03 0,79 

Max 0,43 1,58 5,08 3,40 

Min 0,04 0,15 0,13 0,00 

 

 

Hình 2. Độ mặn quý I năm 2017 tại các trạm thuộc khu vực TPHCM 
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 Quý II năm 2017: 

Bảng 4. Kết quả độ mặn (g/l) tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý II/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 5,53 3,82 2,79 0,97 0,96 0,88 0,64 0,55 0,26 1,82 

Max 6,46 5,13 4,14 2,67 2,09 1,40 1,01 0,85 0,38 6,46 

Min 4,28 1,71 0,91 0,37 0,57 0,28 0,20 0,17 0,23 0,17 

2 
Phà 

 Cát Lái 

BQ 3,29 1,92 1,73 0,43 0,36 0,32 0,27 0,23 0,09 0,96 

Max 3,91 2,97 2,40 0,97 0,75 0,48 0,35 0,27 0,17 3,91 

Min 2,67 0,81 0,53 0,13 0,20 0,18 0,13 0,11 0,06 0,06 

3 

Cầu  

Thủ 

Thiêm 

BQ 2,04 1,89 0,96 0,46 0,22 0,23 0,20 0,17 0,11 0,70 

Max 2,68 1,95 1,57 0,92 0,53 0,35 0,25 0,25 0,13 2,68 

Min 1,72 1,37 0,38 0,38 0,20 0,16 0,12 0,10 0,08 0,08 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 6,98 5,24 3,89 3,19 1,87 1,33 0,96 0,83 0,74 2,78 

Max 7,42 6,28 5,07 3,42 2,35 1,61 1,18 0,98 0,78 7,42 

Min 6,46 3,37 2,38 2,38 1,28 0,86 0,62 0,53 0,68 0,53 

5 
Cống 

Kênh C 

BQ 2,76 2,89 1,78 1,68 1,14 0,67 0,48 0,42 0,25 1,34 

Max 3,56 3,06 2,47 1,68 1,22 0,82 0,59 0,49 0,46 3,56 

Min 1,79 2,52 1,37 1,37 0,97 0,53 0,38 0,32 0,18 0,18 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

BQ 1,01 0,75 0,64 0,28 0,21 0,16 0,14 0,10 0,09 0,38 

Max 1,43 1,01 0,82 0,54 0,41 0,25 0,18 0,13 0,12 1,43 

Min 0,25 0,25 0,25 0,12 0,13 0,09 0,09 0,08 0,03 0,03 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Quý II/2017, tại Mũi Nhà Bè nồng độ mặn đạt BQ = 1,82g/l, Max = 6,46g/l, thấp 

hơn so với mặn quý I/2017 với BQ = 5,73g/l, Max = 9,68g/l; thấp hơn mặn quý II/2016 

(BQ = 6,96g/l, Max = 13,27g/l) và cũng thấp hơn độ mặn quý II/TBNN (BQ = 4,58g/l, 

Max = 13,40g/l).  

Diễn biến XNM qua từng tháng trong quý tại mũi Nhà Bè như sau: Tháng 4 năm 

2017, nồng độ mặn đạt giá trị BQ = 4,05g/l, Max = 6,46g/l. Nồng độ mặn giảm đều qua 

các tuần trong tháng. Tháng 5, nồng độ mặn giảm khi đạt BQ = 0,94g/l, Max = 2,67g/l. 

Tháng 6, mặn tiếp tục giảm với BQ = 0,48g/l, Max = 1,01g/l.  

 Hệ sông Sài Gòn: 

Tại vị trí cầu Thủ Thiêm, độ mặn quý II/2017 đạt BQ = 0,70g/l, Max = 2,68g/l, 

giảm so với mặn quý I/2017 (BQ = 1,68g/l, Max = 3,53g/l). Nồng độ mặn thời điểm này 

thấp hơn giá trị mặn quý II/2016 (BQ = 3,22g/l, Max = 5,44g/l) và thấp hơn giá trị mặn 

quý II/TBNN (BQ = 1,52g/l, Max = 7,90g/l).  

Diễn biến mặn quý II/2017 qua từng tháng như sau: Tháng 4/2017, nồng độ mặn 

đạt BQ = 1,63g/l, Max = 2,68g/l. Tháng 5, giá trị mặn giảm đáng kể với BQ = 0,30g/l, 

Max = 0,92g/l. Tháng 6, giá trị mặn thấp nhất trong quý với BQ = 0,16g/l, Max = 0,25g/l. 
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 Khu vực Cát Lái: 

 Quý II/2017, kết quả quan trắc nồng độ mặn tại khu vực Cát Lái đạt BQ = 0,96g/l, 

Max = 3,91g/l, thấp hơn so với mặn quý I/2017 với BQ = 2,24g/l, Max = 4,72g/l,. Giá trị 

mặn tại thời điểm này thấp hơn so với mặn quý II/2016 (BQ = 4,08g/l, Max = 8,45g/l) và 

thấp hơn so với mặn quý II/TBNN (BQ = 2,10g/l, Max = 8,00g/l).  

  Diễn biến chính: Tháng 4/2017, nồng độ mặn tại phà Cát Lái đạt BQ = 2,31g/l, 

Max = 3,91g/l; sau đó độ mặn giảm ở tháng 5/2017 với BQ = 0,37g/l, Max = 0,97g/l. 

Tháng 6/2017, giá trị mặn cao nhất trong quý với bình quân BQ = 0,20g/l, Max = 0,35g/l. 

 Cầu Ông Thìn:  

Tại vị trí cầu Ông Thìn có độ mặn quý II/2017 đạt BQ = 2,78g/l, Max = 7,42g/l, 

thấp hơn so với mặn quý I/2017 (BQ = 4,72g/l, Max = 8,67g/l). Giá trị mặn tại thời điểm 

này thấp hơn so với mặn quý II/2016 (BQ = 8,06g/l, Max = 13,02g/l) và cũng thấp hơn 

mặn quý II/TBNN (BQ = 5,14g/l, Max = 14,30g/l).  

Diễn biến mặn quý II/2017 tại vị trí cầu Ông Thìn qua từng tháng như sau: Tháng 

4, mặn đạt BQ = 5,37g/l, Max = 7,42g/l. Qua tháng 5, nồng độ mặn giảm với giá trị mặn 

BQ = 2,13g/l, Max = 3,42g/l. Tháng 6, độ mặn thấp nhất trong quý với BQ = 0,84g/l và  

Max = 1,18g/l. 

 Cống Kênh C - Chợ Đệm:  

Tại vị trí cống Kênh C - Chợ Đệm, theo số liệu quan trắc được thì độ mặn quý 

II/2017 nơi đây đạt trị số BQ = 1,34g/l, Max = 3,56g/l; giảm so với độ mặn quý I/2017 

với BQ = 2,05g/l, Max = 3,75g/l. Giá trị mặn tại thời điểm này thấp hơn so với mặn quý 

II/2016 (BQ = 5,03g/l, Max = 7,97g/l) và thấp hơn mặn quý II/TBNN (BQ = 1,69g/l và 

Max = 8,10g/l). 

 Diễn biến mặn quý II/2017 tại vị trí cống Kênh C - Chợ Đệm qua từng tháng như 

sau: Tháng 4, mặn đạt BQ = 2,48g/l, Max = 3,56g/l. Sau đó mặn giảm ở tháng 5 và thấp 

nhất ở tháng 6 với BQ = 0,38g/l, Max = 0,59g/l. 

 Kênh Xáng – An Hạ:  

Độ mặn bình quân quý II/2017 nơi đây đạt BQ = 0,38g/l, Max = 1,43g/l; giảm so 

với mặn quý I/2017 với BQ = 0,51g/l, Max = 1,58g/l. Giá trị mặn tại thời điểm này thấp 

hơn so với mặn quý II/2016 (BQ = 3,05g/l, Max = 5,54g/l) và thấp hơn so với mặn quý 

II/TBNN (BQ = 0,80g/l, Max = 4,80g/l). 

  Diễn biến mặn quý II/2017 tại vị trí kênh Xáng - An Hạ qua từng tháng như sau: 

Tháng 4, nồng độ mặn đạt BQ = 0,80g/l, Max = 1,43g/l, giảm ở tháng 5 và thấp nhất ở 

tháng 6 với BQ = 0,11g/l, Max = 0,18g/l. 
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Bảng 5. Độ mặn (g/l) giữa các quý I/2017, quý II/2017, quý II/2016 và quý II/TBNN 

 tại các trạm thuộc khu vực TP.HCM 

TT Vị trí 
Đặc 

 trưng 

Quý 

 I/2017 

Quý 

II/2017 

Quý 

II/2016 

Quý  

II/TBNN 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 5,73 1,82 6,96 4,58 

Max 9,68 6,46 13,27 13,40 

Min 2,26 0,17 0,85 0,00 

2 
Phà 

 Cát Lái 

BQ 2,24 0,96 4,08 2,10 

Max 4,72 3,91 8,45 8,00 

Min 0,29 0,06 0,78 0,00 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 1,68 0,70 3,22 1,52 

Max 3,53 2,68 5,44 7,90 

Min 0,45 0,08 0,89 0,00 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 4,72 2,78 8,06 5,14 

Max 8,67 7,42 13,02 14,30 

Min 1,36 0,53 1,63 0,00 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 2,05 1,34 5,03 1,69 

Max 3,75 3,56 7,97 8,10 

Min 0,51 0,18 1,96 0,00 

6 
K. Xáng 

+K. An Hạ 

BQ 0,51 0,38 3,05 0,80 

Max 1,58 1,43 5,54 4,80 

Min 0,15 0,03 0,48 0,00 

 

 

Hình 3: Độ mặn quý I/2017, quý II/2017, quý II/2016, quý II/TBNN tại TPHCM 
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 Quý III năm 2016: 

Bảng 6. Kết quả độ mặn (g/l) tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý III/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 0,24 0,69 0,39 0,23 0,13 0,15 0,24 0,13 0,06 0,25 

Max 0,36 1,51 0,61 0,57 0,18 0,17 0,40 0,39 0,18 1,51 

Min 0,22 0,13 0,13 0,07 0,09 0,06 0,09 0,09 0,05 0,05 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 0,10 0,15 0,09 0,06 0,05 0,05 0,07 0,06 0,05 0,08 

Max 0,16 0,27 0,15 0,06 0,06 0,06 0,08 0,07 0,06 0,27 

Min 0,06 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 0,03 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 

Max 0,13 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,09 0,08 0,08 0,13 

Min 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,08 0,05 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 0,48 0,53 0,59 0,52 0,50 0,43 0,49 0,48 0,34 0,48 

Max 0,65 0,68 0,68 0,61 0,60 0,55 0,63 0,61 0,35 0,68 

Min 0,32 0,43 0,49 0,46 0,47 0,37 0,35 0,29 0,32 0,29 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 0,23 0,47 0,46 0,41 0,40 0,37 0,41 0,38 0,36 0,39 

Max 0,44 0,48 0,48 0,42 0,41 0,38 0,43 0,40 0,39 0,48 

Min 0,17 0,45 0,43 0,40 0,38 0,36 0,37 0,32 0,32 0,17 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 0,07 0,23 0,19 0,24 0,22 0,18 0,21 0,21 0,18 0,19 

Max 0,11 0,33 0,26 0,26 0,24 0,22 0,27 0,23 0,23 0,33 

Min 0,03 0,19 0,14 0,20 0,20 0,13 0,16 0,15 0,13 0,03 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Đây là vị trí trạm biên trong sơ đồ trạm quan trắc thuộc khu vực TPHCM. Độ mặn 

nơi đây thường thay đổi khá rõ rệt do nằm ở vị trí gần cửa sông, bị ảnh hưởng nhiều bởi 

thủy triều. Quý III/2017, kết quả qua trắc độ mặn tại mũi Nhà Bè đạt BQ = 0,25g/l và 

Max = 1,51g/l, thấp hơn so với mặn quý II/2017 với BQ = 1,82g/l, Max = 6,46g/l. Mặn 

quý III/2017 thấp hơn mặn quý III/2016 (BQ = 1,24g/l, Max = 2,95g/l) và cũng thấp hơn 

độ mặn quý III/TBNN (BQ = 1,17g/l, Max = 7,80g/l).  

Diễn biến XNM qua từng tháng trong quý tại mũi Nhà Bè như sau: Tháng 7 năm 

2017, nồng độ mặn đạt giá trị BQ = 0,44g/l, Max = 1,51g/l. Tháng 8, nồng độ mặn giảm  

khi đạt BQ = 0,17g/l, Max = 0,57g/l. Tháng 9, mặn thấp nhất trong quý với BQ = 0,14g/l, 

Max = 0,40g/l.  

 Hệ sông Sài Gòn: 

Đối với khu vực cầu Thủ Thiêm, nhận định kết quả khảo sát XNM như sau: độ 

mặn quý III/2017 nơi đây đạt BQ = 0,08g/l, Max = 0,13g/l, giảm nhiều so với độ mặn 

thực đo quý II/2017 (BQ = 0,70g/l, Max = 2,68g/l). Nồng độ mặn thời điểm này thấp hơn 

độ mặn quý III/2016 (BQ = 0,25g/l, Max = 0,48g/l) và thấp hơn giá trị mặn quý 

III/TBNN (BQ = 0,19g/l, Max = 2,90g/l).  
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Diễn biến mặn quý III/2017 qua từng tháng như sau: Tháng 7/2017, nồng độ mặn 

đạt BQ = 0,09g/l, Max = 0,13g/l. Tháng 8, giá trị mặn giảm với BQ = 0,08g/l, Max = 

0,10g/l. Tháng 9, giá trị mặn thấp nhất trong quý với BQ = 0,07g/l, Max = 0,09g/l.  

 Khu vực Cát Lái: 

 Quý III/2017, kết quả quan trắc nồng độ mặn tại khu vực Cát Lái đạt BQ = 0,08g/l, 

Max = 0,27g/l, giảm so với mặn quý II/2017 với BQ = 0,96g/l, Max = 3,91g/l. Giá trị 

mặn quý III/2017 thấp hơn so với mặn quý III/2016 (BQ = 0,28g/l, Max = 0,91g/l) và 

thấp hơn so với mặn quý III/TBNN (BQ = 0,32g/l, Max = 3,80g/l).  

  Diễn biến chính: Tháng 7, nồng độ mặn tại phà Cát Lái đạt BQ = 0,11g/l, Max = 

0,27g/l; sau đó độ mặn giảm ở tháng 8 với BQ = 0,05g/l, Max = 0,06g/l. Tháng 9, giá trị 

mặn đạt BQ = 0,06g/l, Max = 0,08g/l. 

 Cầu Ông Thìn:  

Là vị trí trạm biên trong khu nội đồng thuộc khu vực Nam Bình Chánh, đánh giá 

kết quả quan trắc độ mặn tại vị trí cầu Ông Thìn như sau: độ mặn quý III/2017 đạt mặn 

BQ = 0,48g/l, Max = 0,68g/l, giảm so với mặn quý II/2017 (BQ = 2,78g/l, Max = 

7,42g/l). Giá trị mặn quý III/2017 thấp hơn so với mặn quý III/2016 (BQ = 1,40g/l, Max 

= 3,01g/l) và cũng thấp hơn mặn quý III/TBNN (BQ = 1,14g/l, Max = 6,10g/l).  

Diễn biến mặn quý III/2017 tại vị trí cầu Ông Thìn qua từng tháng như sau: Tháng 

7, mặn đạt BQ = 0,53g/l, Max = 0,68g/l. Qua tháng 8, nồng độ mặn giảm với giá trị mặn 

BQ = 0,48g/l, Max = 0,61g/l. Tháng 9, độ mặn đạt BQ = 0,44g/l và  Max = 0,63g/l. 

 Cống Kênh C - Chợ Đệm:  

Tại vị trí cống Kênh C - Chợ Đệm, theo số liệu quan trắc được thì độ mặn quý 

III/2017 nơi đây đạt trị số BQ = 0,39g/l, Max = 0,48g/l; giảm so với độ mặn quý II/2017 

với BQ = 1,34g/l, Max = 3,56g/l. Giá trị mặn tại thời điểm này thấp hơn so với mặn quý 

III/2016 (BQ = 0,99g/l, Max = 2,00g/l) và thấp hơn mặn quý III/TBNN (BQ = 0,52g/l, 

Max = 2,80g/l). 

 Diễn biến mặn quý III/2017 tại vị trí cống Kênh C - Chợ Đệm qua từng tháng như 

sau: Tháng 7, mặn đạt BQ = 0,39g/l, Max = 0,48g/l. Sau đó mặn  giảm ở tháng 8 và thấp 

nhất ở tháng 9 với BQ = 0,38g/l, Max = 0,43g/l. 

 Kênh Xáng – An Hạ:  

Độ mặn bình quân quý III/2017 nơi đây đạt BQ = 0,19g/l, Max = 0,33g/l; giảm so 

với mặn quý II/2017 với BQ = 0,38g/l, Max = 1,43g/l. Giá trị mặn tại thời điểm này thấp 

hơn so với mặn quý III/2016 (BQ = 0,47g/l, Max = 1,27g/l) và thấp hơn so với mặn quý 

III/TBNN (BQ = 0,15g/l, Max = 1,90g/l). 

  Diễn biến mặn quý III/2017 tại vị trí kênh Xáng - An Hạ qua từng tháng như sau: 

Tháng 7, nồng độ mặn đạt BQ = 0,16g/l, Max = 0,33g/l, mặn tháng 8 đạt BQ = 0,21g/l, 

Max = 0,26g/l và tháng 9 đạt BQ = 0,20g/l, Max = 0,27g/l. 
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Bảng 7. So sánh độ mặn (g/l) giữa các quý II/2017, quý III/2017, quý III/2016 và  

quý III/TBNN tại các trạm thuộc khu vực TP.HCM 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Quý 

II/2017 

Quý 

III/2017 

Quý  

III/2016 

Quý 

III/TBNN 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 1,82 0,25 1,24 1,17 

Max 6,46 1,51 2,95 7,80 

Min 0,17 0,05 0,21 0,00 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 0,96 0,08 0,28 0,32 

Max 3,91 0,27 0,91 3,80 

Min 0,06 0,03 0,05 0,00 

3 

Cầu  

Thủ 

Thiêm 

BQ 0,70 0,08 0,25 0,19 

Max 2,68 0,13 0,48 2,90 

Min 0,08 0,05 0,09 0,00 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 2,78 0,48 1,40 1,14 

Max 7,42 0,68 3,01 6,10 

Min 0,53 0,29 0,54 0,02 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 1,34 0,39 0,99 0,52 

Max 3,56 0,48 2,00 2,80 

Min 0,18 0,17 0,38 0,00 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 0,38 0,19 0,47 0,15 

Max 1,43 0,33 1,27 1,90 

Min 0,03 0,03 0,24 0,00 

 

 

Hình 4.  Độ mặn quý II/2017, quý III/2017, quý III/2016,quý III/TBNN tại TPHCM 
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 Quý IV năm 2017: 

Bảng 8. Kết quả độ mặn (g/l) tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý IV/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 0,10 0,07 0,07 0,49 0,28 0,25 2,57 2,49 3,84 1,13 

Max 0,17 0,13 0,12 0,81 0,53 0,57 4,37 4,24 5,08 5,08 

Min 0,07 0,05 0,05 0,27 0,06 0,06 0,78 0,76 2,53 0,05 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 0,04 0,77 0,74 0,76 0,29 

Max 0,06 0,06 0,06 0,11 0,07 0,09 1,25 1,21 1,32 1,32 

Min 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,01 0,40 0,39 0,50 0,01 

3 

Cầu  

Thủ 

Thiêm 

BQ 0,09 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,16 0,15 0,14 0,11 

Max 0,11 0,11 0,10 0,12 0,09 0,09 0,22 0,21 0,18 0,22 

Min 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,10 0,10 0,12 0,07 

4 
Cầu 

 Ông Thìn 

BQ 0,27 0,18 0,17 0,59 0,42 0,51 1,53 1,36 1,63 0,74 

Max 0,27 0,19 0,18 0,96 0,69 0,70 2,66 1,79 2,77 2,77 

Min 0,26 0,17 0,16 0,30 0,34 0,35 0,66 1,00 1,19 0,16 

5 
Cống 

Kênh C 

BQ 0,23 0,16 0,15 0,27 0,27 0,27 0,52 0,53 0,66 0,34 

Max 0,24 0,16 0,15 0,28 0,25 0,30 0,65 0,59 0,84 0,84 

Min 0,23 0,15 0,14 0,24 0,24 0,24 0,38 0,43 0,39 0,14 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

BQ 0,19 0,15 0,14 0,16 0,16 0,19 0,15 0,14 0,19 0,16 

Max 0,23 0,19 0,18 0,23 0,20 0,26 0,29 0,20 0,27 0,29 

Min 0,09 0,10 0,10 0,11 0,05 0,05 0,08 0,05 0,11 0,05 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

 Quý IV/2017, kết quả quan trắc độ mặn tại mũi Nhà Bè đạt BQ = 1,13g/l và Max 

= 5,08g/l, cao hơn so với mặn quý III/2017 với BQ = 0,25g/l và Max = 1,51g/l, cao hơn 

mặn quý IV/2016 (BQ = 0,95g/l, Max = 4,13g/l), thấp hơn độ mặn quý IV/TBNN (BQ = 

1,37g/l, Max = 11,2g/l).  

 Hệ sông Sài Gòn: 

Tại cầu Thủ Thiêm, độ mặn quý IV/2017 nơi đây đạt BQ = 0,11g/l, Max = 0,22g/l, 

cao hơn so với độ mặn thực đo quý III/2017 (BQ = 0,08g/l, Max = 0,13g/l), thấp hơn độ 

mặn quý IV/2016 (BQ = 0,26g/l, Max = 0,84g/l), thấp hơn giá trị mặn quý IV/TBNN 

(BQ = 0,39g/l, Max = 0,96g/l).  

 Khu vực Cát Lái: 

 Quý IV/2017, kết quả quan trắc nồng độ mặn tại khu vực Cát Lái đạt BQ = 

0,29g/l, Max = 1,32g/l, cao hơn so với mặn quý III/2017 với BQ = 0,08g/l, Max = 

0,27g/l, cao hơn so với mặn quý IV/2016 (BQ = 0,22g/l, Max = 0,61g/l), thấp hơn so với 

mặn quý IV/TBNN về giá trị BQ (BQ = 0,36g/l, Max = 0,95g/l).  

 Cầu Ông Thìn:  

Đánh giá kết quả quan trắc độ mặn tại vị trí cầu Ông Thìn như sau: độ mặn quý 

IV/2017 đạt mặn BQ = 0,74g/l, Max = 2,77g/l, cao hơn so với mặn quý III/2017 (BQ = 
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0,48g/l, Max = 0,68g/l), thấp hơn so với mặn quý IV/2016 (BQ = 0,78g/l, Max = 3,39g/l) 

, thấp hơn mặn quý IV/TBNN (BQ = 1,44g/l, Max = 6,70g/l).  

 Cống Kênh C - Chợ Đệm:  

Tại vị trí kênh C - Chợ Đệm, độ mặn quý IV/2017 đạt BQ = 0,34g/l, Max = 

0,84g/l; cao hơn so với độ mặn quý III/2017 với BQ = 0,39g/l, Max = 0,48g/l, thấp hơn 

so với mặn quý IV/2016 (BQ = 0,40g/l, Max = 0,77g/l) và thấp hơn mặn quý IV/TBNN 

(BQ = 0,30g/l, Max = 2,10g/l). 

 Kênh Xáng – An Hạ:  

Quý IV/2017, mặn tại kênh Xáng – An Hạ, đạt BQ = 0,16g/l, Max = 0,29g/l; thấp 

hơn so với mặn quý III/2017 với BQ = 0,19g/l, Max = 0,33g/l, thấp hơn so với mặn quý 

IV/2016 (BQ = 0,22g/l, Max = 0,43g/l) và thấp hơn so với mặn quý IV/TBNN (BQ = 

0,25g/l, Max = 0,90g/l). 

Bảng 9. So sánh độ mặn (g/l) giữa quý III/2017, quý IV/2017, quý IV/2016 và 

quý IV/TBNN tại các trạm thuộc khu vực TP.HCM 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Quý 

III/2017 

Quý 

IV/2017 

Quý 

IV/2016 

Quý 

IV/TBNN 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 0,25 1,13 0,95 1,37 

Max 1,51 5,08 4,13 11,20 

Min 0,05 0,05 0,05 0,00 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 0,08 0,29 0,22 0,36 

Max 0,27 1,32 0,61 0,95 

Min 0,03 0,01 0,04 0,09 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 0,08 0,11 0,26 0,39 

Max 0,13 0,22 0,84 0,96 

Min 0,05 0,07 0,07 0,12 

4 
Cầu 

 Ông Thìn 

BQ 0,48 0,74 0,78 1,44 

Max 0,68 2,77 3,39 6,70 

Min 0,29 0,16 0,36 0,00 

5 
Cống 

 Kênh C 

BQ 0,39 0,34 0,40 0,30 

Max 0,48 0,84 0,77 2,10 

Min 0,17 0,14 0,28 0,00 

6 
Kênh Xáng 

+K. An Hạ 

BQ 0,19 0,16 0,22 0,25 

Max 0,33 0,29 0,43 0,90 

Min 0,03 0,05 0,04 0,00 
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Hình 5.  Biểu đồ so sánh độ mặn quý III/2017, quý IV/2017, quý IV/2016, 

quý IV/TBNN tại các trạm thuộc khu vực Tp.Hồ Chí Minh 

 

 Kết luận: Từ kết quả trên, có thể thấy rằng giá trị nồng độ mặn trên sông rạch 

Thành phố vùng hạ lưu hệ sông Đồng Nai – Sài Gòn thay đổi qua từng tuần, từng tháng 

và từng quý trong năm cùng những diễn biến rất phức tạp. Giá trị mặn theo từng quý 

trong năm 2017 thường đạt trị số cao nhất ở quý I và thấp nhất ở quý III. Cụ thể về XNM 

qua từng trạm đo trong năm 2017 như sau: 

 Trạm biên:  

- Mũi Nhà Bè: Nồng độ mặn cao nhất trong năm là ở quý I (Max = 9,68g/l, BQ 

= 5,73g/l). Mặn giảm ở quý II (Max = 6,46g/l, BQ = 1,82g/l) và đạt giá trị thấp nhất ở 

quý III (Max = 1,51g/l, BQ = 0,25g/l). Sang quý IV nồng độ mặn tăng lên ở thời điểm 

giao mùa cuối tháng 12 năm 2017 (Max = 5,08g/l, BQ = 1,13g/l). Nhìn chung, đặc trưng 

nồng độ mặn năm 2017 nơi đây (Max = 9,68g/l, BQ = 5,73g/l) thấp hơn so với mặn năm 

2016 (Max = 15,20g/l, BQ = 4,92g/l) và cao hơn đặc trưng mặn TBNN (Max = 13,10g/l, 

BQ = 3,41g/l). 

-  Cầu Ông Thìn: Tại khu vực Cầu Ông Thìn, diễn biến nồng độ mặn thay đổi 

theo quý trong năm cũng tương tự như vị trí Mũi Nhà Bè khi quý I là thời điểm đạt nồng 

độ mặn cao nhất (Max = 8,67g/l, BQ = 4,72g/l). Quý II, mặn giảm qua từng tuần trong 

quý. Quý III, mặn đạt giá trị thấp nhất (Max = 0,68g/l, BQ = 0,48g/l). Sau đó, mặn tăng 

khi bước sang điểm giao mùa quý IV (Max = 2,77g/l, BQ = 0,74g/l). Đặc trưng giá trị 

nồng độ mặn năm 2017 (Max = 8,67g/l, BQ = 2,18g/l), thấp hơn so với đặc trưng giá trị 

mặn năm 2016 (Max = 14,79g/l, BQ = 5,12g/l), thấp hơn mặn TBNN (Max = 14,30g/l, 

BQ = 3,78g/l). 
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 Trạm khảo sát: 

- Phà Cát Lái: Nồng độ mặn thấp ở quý III, giai đoạn cao điểm mùa mưa (Max = 

0,27g/l, BQ = 0,08g/l), mặn cao nhất ở quý I (Max = 4,72g/l, BQ = 2,24g/l). Giá trị nồng 

độ mặn đặc trưng năm 2017 tại phà Cát Lái thấp hơn so với mặn năm 2016 (Max = 

11,25g/l, BQ = 2,84g/l) và thấp hơn mặn TBNN (Max = 8,10g/l, BQ = 2,15g/l). 

- Cầu Thủ Thiêm: Quý I mặn lớn nhất và quý III mặn xuống rất thấp. Giá trị 

nồng độ mặn đặc trưng năm 2017 tại Thủ Thiêm (Max = 3,53g/l, BQ = 0,64g/l), thấp hơn 

so với mặn năm 2016 (Max = 8,09g/l, BQ = 2,12g/l) và thấp hơn mặn TBNN (Max = 

7,90g/l, BQ = 1,54g/l). 

- Cống Kênh C: Mặn cao nhất là thời điểm quý I, giảm dần ở quý II và đạt Min ở 

quý III. Đặc trưng mặn năm 2017 tại Kênh C (Max = 3,75g/l, BQ = 1,03g/l), thấp hơn so 

với mặn năm 2016 (Max = 8,75g/l, BQ = 3,14g/l), thấp hơn mặn TBNN (Max = 8,10g/l, 

BQ = 1,14g/l). 

- Kênh Xáng-An Hạ: Đây là vị trí có thường có nồng độ thấp nhất tại khu vực 

Nam Bình Chánh. Mặn đạt giá trị mặn lớn nhất thuộc quý I và thấp nhất ở quý IV. Giá trị 

đặc trưng độ mặn năm 2017 (Max = 1,58g/l, BQ = 0,31g/l), thấp hơn mặn 2016 (Max = 

5,54g/l, BQ = 1,44g/l) và TBNN (Max = 4,80g/l, BQ = 0,46g/l). 

Bảng 10. Kết quả tổng hợp giá trị nồng độ mặn (g/l) năm 2017 tại các trạm đo 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Quý 

I/2017 

Quý 

II/2017 

Quý 

III/2017 

Quý 

IV/2017 
2015 2016 2017 TBNN 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 5,73 1,82 0,25 1,13 3,88 4,92 2,23 3,41 

Max 9,68 6,46 1,51 5,08 14,54 15,20 9,68 13,10 

Min 2,26 0,17 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,08 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 2,24 0,96 0,08 0,29 1,73 2,84 0,89 2,15 

Max 4,72 3,91 0,27 1,32 10,23 11,25 4,72 8,10 

Min 0,29 0,06 0,03 0,01 0,04 0,04 0,01 0,00 

3 
Phà  

Thủ Thiêm 

BQ 1,68 0,70 0,08 0,11 1,29 2,12 0,64 1,54 

Max 3,53 2,68 0,13 0,22 7,00 8,09 3,53 7,90 

Min 0,45 0,08 0,05 0,07 0,10 0,07 0,05 0,00 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 4,72 2,78 0,48 0,74 3,95 5,12 2,18 3,78 

Max 8,67 7,42 0,68 2,77 12,78 14,79 8,67 14,30 

Min 1,36 0,53 0,29 0,16 0,39 0,36 0,16 0,05 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 2,05 1,34 0,39 0,34 2,37 3,14 1,03 1,14 

Max 3,75 3,56 0,48 0,84 7,62 8,75 3,75 8,10 

Min 0,51 0,18 0,17 0,14 0,29 0,28 0,14 0,02 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 0,51 0,38 0,19 0,16 0,86 1,44 0,31 0,46 

Max 1,58 1,43 0,33 0,29 3,49 5,54 1,58 4,80 

Min 0,15 0,03 0,03 0,05 0,10 0,04 0,03 0,00 
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Hình 6. Biểu đồ giá trị mặn các năm tại TPHCM 

 Dự báo XNM năm 2018: 

Theo nhận định của cơ quan chức năng, những tháng đầu năm 2018, sông, rạch tại 

khu vực Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện các thời đoạn có dòng chảy thấp, biến động 

khó lường, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất tại địa phương. Đồng thời, có thể làm mặn gia 

tăng sớm, cần chủ động các giải pháp quản lý nước. 

Mùa khô 2017-2018, tình hình xâm nhập mặn ở khu vực Nam Bộ nói chung và 

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có khả năng ít gay gắt hơn năm những năm 

trước. Độ mặn cao nhất giai đoạn mùa khô năm nay có khả năng xuất hiện trong khoảng 

tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2018. Kết quả dự báo độ mặn cao nhất phụ thuộc nhiều vào 

diễn biến mùa mưa, lũ năm 2017 và vận hành các hồ chứa thượng lưu, điều kiện KTTV 

khu vực trong năm 2018. Với những diễn biến khí hậu thủy văn thất thường như hiện 

nay, thì tình hình xâm nhập mặn sẽ trở nên phức tạp và khó dự đoán hơn rất nhiều. 

II.2.3 Tình hình nhiễm chua pH: 

pH có ý nghĩa quan trọng về mặt môi sinh, trong thiên nhiên pH ảnh hưởng đến 

hoạt động sinh học trong nước, liên quan đến một số đặc tính như tính ăn mòn, hòa tan,… 

chi phối các quá trình xử lý nước như: kết bông tạo cợn, làm mềm, khử sắt diệt khuẩn. Vì 

thế, việc xét nghiệm pH để hoàn chỉnh chất lượng và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đóng 

một vai trò hết sức quan trọng trong kỹ thuật môi trường. 

Diễn biến nhiễm chua pH trên sông rạch Thành phố vùng hạ lưu hệ thống sông 

Đồng Nai-Sài Gòn qua từng quý năm 2017 như sau: 
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 Quý I năm 2017: 

Bảng 11: Đặc trưng độ pH tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý I/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 
Đặc 

trưng  
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 6,17 6,66 7,00 6,65 6,44 6,76 7,23 6,87 6,74 6,72 

Max 6,28 6,78 7,12 6,77 6,66 6,95 7,44 7,05 6,87 7,44 

Min 5,92 6,39 6,71 6,38 6,23 6,54 7,00 6,65 6,54 5,92 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 5,87 6,34 6,66 6,33 5,75 6,04 6,46 6,19 6,82 6,27 

Max 6,69 7,23 7,39 7,02 6,06 6,36 6,81 6,47 6,89 7,39 

Min 5,57 6,02 6,32 6,00 4,94 5,19 5,55 5,27 6,75 4,94 

3 
Cầu 

 Thủ Thiêm 

BQ 5,92 6,39 6,71 6,37 6,35 7,01 7,24 6,88 6,98 6,65 

Max 6,03 6,51 6,84 6,50 6,54 7,45 7,46 7,11 7,18 7,46 

Min 5,59 6,04 6,34 6,02 6,20 6,05 6,47 6,18 6,85 5,59 

4 
Cầu 

 Ông Thìn 

BQ 6,45 6,96 7,52 7,14 6,38 6,71 7,18 6,85 6,94 6,90 

Max 6,49 7,01 7,57 7,19 6,65 7,26 7,35 6,98 7,07 7,57 

Min 6,39 6,90 7,45 7,08 5,50 5,23 5,59 5,31 6,72 5,23 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 6,15 6,64 7,17 6,81 6,10 5,79 6,20 5,92 7,01 6,42 

Max 6,41 6,92 7,48 7,10 6,59 6,26 6,70 6,39 7,14 7,48 

Min 4,75 5,13 5,54 5,26 5,21 4,95 5,30 5,13 6,92 4,75 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

BQ 5,89 6,36 6,87 6,52 6,54 6,22 6,65 6,36 7,17 6,51 

Max 5,96 6,44 6,95 6,60 6,72 6,38 6,83 6,49 7,76 7,76 

Min 5,80 6,26 6,77 6,43 6,26 5,95 6,36 6,05 6,89 5,80 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Độ pH trung bình quan trắc được tại vị trí Mũi Nhà Bè trong quý I năm 2017 đạt 

pHbq = 6,72, pHMax = 7,44, cao hơn so với quý IV năm 2016 với pHbq = 6,01, pHMax = 

7,20. Trong quý, tháng 3 là thời điểm độ pH đạt trị số cao nhất khi trung bình pHbq = 

6,95. 

 Hệ sông Sài Gòn: 

Tại vị trí Cầu Thủ Thiêm, độ pH trung bình quý I năm 2017 đạt pHbq = 6,65, 

pHMax = 7,46, tăng so với quý IV năm 2016 với pHbq = 6,07, pHMax = 7,21 nhưng thấp 

hơn so với cùng quý năm ngoái với pHbq = 6,69, pHMax = 7,80. Độ pH nơi đây cao nhất ở 

tháng 3 với pHbq = 7,03. 

 Khu vực Cát Lái:  

Quý I năm 2017, tại vùng Cát Lái nước trên sông rạch có pHbq = 6,27, pHMax = 

7,39, cao hơn so với quý IV năm 2016 với pHbq = 5,93, pHMax = 6,86. Đối với khu vực 

Phà Cát Lái, độ pH trong quý đạt giá trị Max ở tháng 1 và bình quân cao nhất ở thời điểm 

tháng 3. 

 Khu vực Bình Chánh: 

 Cầu Ông Thìn có độ pH quý I năm 2017 đạt pHbq = 6,90, pHMax = 7,57, cao 

hơn so với quý trước với pHbq = 6,16, pHMax = 7,35; thấp hơn so với cùng quý năm ngoái 

với pHbq = 6,98, pHMax = 8,05. 
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 Vị trí Kênh C–Chợ Đệm: Quý I năm 2017 đạt pHbq = 6,42, pHMax = 7,48, tăng 

so với quý trước pHbq = 5,90, pHMax = 7,05 nhưng thấp hơn cùng quý năm ngoái. 

 Kênh Xáng–An Hạ trong quý này đạt pHbq = 6,51, pHMax = 7,76, cao hơn so 

với quý trước với pHbq = 5,25, pHMax = 6,63; cao hơn so với cùng quý năm 2016 với độ 

pHbq = 6,40, pHMax = 7,24.  

 

 Quý II năm 2017: 

Bảng 12. Đặc trưng độ pH tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý II/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi 

Nhà Bè 

BQ 6,73 6,36 6,46 6,69 5,52 6,77 6,57 6,81 6,65 6,50 

Max 6,84 6,65 6,71 6,88 6,34 7,00 6,68 6,92 6,68 7,00 

Min 6,66 6,12 6,21 6,61 4,07 6,66 6,35 6,58 6,60 4,07 

2 
Phà 

Cát Lái 

BQ 6,56 6,41 6,50 6,50 5,79 5,99 5,71 5,92 6,47 6,21 

Max 6,63 6,74 6,94 6,99 6,17 6,12 5,84 6,05 6,58 6,99 

Min 6,42 6,21 6,33 6,33 4,61 4,98 4,75 4,92 6,37 4,61 

3 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

BQ 6,75 6,51 6,44 6,44 6,10 6,04 5,76 5,97 6,48 6,28 

Max 7,00 6,58 6,52 6,52 6,36 6,29 6,00 6,22 6,53 7,00 

Min 6,45 6,45 6,33 6,33 6,02 5,98 5,70 5,91 6,43 5,70 

4 
Cầu 

Ông Thìn 

BQ 6,63 6,65 6,45 6,45 6,49 6,29 6,00 6,22 6,54 6,41 

Max 6,72 6,78 6,69 6,69 6,91 6,50 6,20 6,42 6,59 6,91 

Min 6,56 6,37 5,25 5,25 6,15 5,98 5,70 5,91 6,44 5,25 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 7,01 6,61 6,62 6,62 6,75 6,45 6,16 6,38 6,10 6,52 

Max 7,14 6,68 6,72 6,72 6,84 6,80 6,49 6,72 6,32 7,14 

Min 6,92 6,35 6,47 6,47 6,55 6,51 6,21 6,43 5,78 5,78 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,45 6,15 6,37 6,61 6,58 

Max 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,88 6,56 6,80 6,88 6,92 

Min 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,43 6,13 6,36 6,39 6,13 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Độ pH quan trắc được tại vị trí mũi Nhà Bè trong quý II/2017 đạt pHbq = 6,50, 

pHMin = 4,07, thấp hơn so với quý I/2017 với pHbq = 6,72, pHMin = 5,92. Trong quý, tháng 

5 là thời điểm độ pH đạt trị số thấp nhất với pHbq = 6,32, pHMin = 4,07. 

 Hệ sông Sài Gòn: 

Tại vị trí cầu Thủ Thiêm, quý II/2017 đạt pHbq = 6,28, pHMin = 5,70, thấp hơn so 

với quý I/2017 với pHbq = 6,65, pHMin = 5,59. Độ pH nơi đây thấp nhất ở tháng 6 với 

pHbq = 6,07, pHMin = 5,70. 

 Khu vực Cát Lái:  

Quý II/2017, kết quả quan trắc tại khu vực Cát Lái có pHbq = 6,21, pHMin = 4,61, 

thấp hơn so với quý I/2017 với pHbq = 6,27, pHMin = 4,94. Đối với khu vực phà Cát Lái, 
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độ pH trong quý đạt giá trị Min thấp nhất ở tháng 5 và giá trị pH bình quân thấp nhất ở 

thời điểm tháng 6. 

 Khu vực Bình Chánh: 

 Cầu Ông Thìn có độ pH quý II/2017 đạt pHbq = 6,41, pHMin = 5,25, thấp hơn so 

với quý trước với pHbq = 6,90, pHMin = 5,23;  

 Vị trí Kênh C–Chợ Đệm quý II/2017 đạt pHbq = 6,52, pHMin = 5,78, cao hơn so 

với quý trước pHbq = 6,42, pHMin = 4,75; 

 Kênh Xáng–An Hạ trong quý II/2017 đạt pHbq = 6,58, pHMin = 6,13, cao hơn 

so với quý trước với pHbq = 6,42, pHMin = 4,75;  

 Quý III năm 2017: 

Bảng 13. Đặc trưng độ pH tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý III/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi 

 Nhà Bè 

BQ 6,85 6,49 5,69 5,90 5,86 6,03 6,05 5,92 6,12 6,10 

Max 6,91 6,78 5,90 6,21 6,05 6,30 6,27 6,14 6,37 6,91 

Min 6,83 6,24 5,17 5,64 5,62 5,48 5,87 5,74 5,53 5,17 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 6,70 6,47 5,35 5,80 5,74 6,04 6,04 5,91 6,98 6,11 

Max 6,78 6,58 5,59 6,02 6,00 6,30 6,30 6,16 7,20 7,20 

Min 6,59 6,37 5,11 5,48 5,42 5,93 5,93 5,80 6,79 5,11 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 6,69 6,52 5,71 5,68 5,94 5,94 5,94 5,81 6,63 6,10 

Max 6,76 6,59 6,11 5,82 6,02 5,99 5,99 5,86 6,74 6,76 

Min 6,65 6,45 5,49 5,43 5,87 5,89 5,89 5,76 6,49 5,43 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 6,77 6,40 6,26 6,62 6,58 6,57 6,57 6,43 6,77 6,55 

Max 6,81 6,61 6,52 6,70 6,62 6,69 6,61 6,47 6,93 6,93 

Min 6,67 5,96 5,79 6,58 6,38 6,27 6,49 6,35 6,64 5,79 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 6,35 6,71 6,36 6,69 6,61 6,74 6,49 6,35 6,09 6,49 

Max 6,54 6,85 6,49 6,75 6,65 6,82 6,63 6,49 6,50 6,85 

Min 5,98 6,46 6,13 6,57 6,37 6,64 6,19 6,06 4,86 4,86 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 6,84 6,44 5,78 5,42 5,40 5,86 6,09 5,96 5,41 5,91 

Max 7,09 7,02 6,49 6,42 6,34 5,97 6,48 6,34 5,77 7,09 

Min 6,61 6,13 5,42 5,07 5,11 5,74 5,86 5,73 4,69 4,69 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Độ pH quan trắc được tại vị trí mũi Nhà Bè trong quý III/2017 đạt pHbq = 6,10, 

pHMin = 5,17, thấp hơn so với quý II/2017 về độ pHbq với pHbq = 6,50, pHMin = 4,07. 

Trong quý, tháng 7 là thời điểm độ pH đạt trị số thấp nhất. 

 Hệ sông Sài Gòn: 

Tại vị trí cầu Thủ Thiêm, quý III/2017 đạt pHbq = 6,10, pHMin = 5,43, thấp hơn so 

với quý II/2017 với pHbq = 6,28, pHMin = 5,70. Độ pH nơi đây thấp nhất ở tháng 8 với 

pHbq = 5,85, pHMin = 5,43. 
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 Khu vực Cát Lái:  

Quý III/2017, kết quả quan trắc tại khu vực Cát Lái có pHbq = 6,11, pHMin = 5,11, 

thấp hơn so với quý II/2017 về độ pH bình quân với pHbq = 6,21, pHMin = 4,61. Đối với 

khu vực phà Cát Lái, độ pH trong quý đạt giá trị Min thấp nhất ở tháng 7 và giá trị pH 

bình quân thấp nhất ở thời điểm tháng 8. 

 Khu vực Bình Chánh: 

 Cầu Ông Thìn có độ pH quý III/2017 đạt pHbq = 6,55, pHMin = 5,79, cao hơn so 

với quý II/2017 với pHbq = 6,41, pHMin = 5,25;  

 Độ chua tại vị trí Kênh C–Chợ Đệm quý III/2017 đạt pHbq = 6,49, pHMin = 

4,86, thấp hơn so với quý trước pHbq = 6,52, pHMin = 5,78; 

 Kênh Xáng–An Hạ trong quý III/2017 đạt pHbq = 5,91, pHMin = 4,69, thấp hơn 

so với quý trước với pHbq = 6,58, pHMin = 6,13. 

 Quý IV năm 2017: 

Bảng 14. Đặc trưng độ pH tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý IV/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 6,24 6,01 6,15 6,15 6,29 6,20 6,06 6,07 6,17 6,15 

Max 6,32 6,07 6,21 6,45 6,41 6,27 6,18 6,18 6,25 6,45 

Min 6,13 5,95 6,09 5,79 6,23 6,15 5,90 5,91 6,11 5,79 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 6,34 6,32 6,47 6,51 6,21 6,52 6,19 6,14 6,24 6,33 

Max 6,39 6,74 6,90 6,66 6,34 6,66 6,63 6,55 6,43 6,90 

Min 6,28 5,81 5,94 6,44 6,11 6,45 5,49 5,72 6,05 5,49 

3 

Cầu  

Thủ 

Thiêm 

BQ 6,05 5,75 5,88 5,92 6,14 6,16 6,21 6,23 6,09 6,05 

Max 6,50 5,83 5,96 5,96 6,26 6,27 6,31 6,47 6,21 6,50 

Min 5,84 5,68 5,81 5,89 6,03 6,03 6,11 6,14 5,95 5,68 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 6,63 6,01 6,15 6,68 6,82 6,71 6,63 6,53 6,61 6,53 

Max 6,70 6,14 6,28 6,76 6,93 6,83 6,90 6,77 6,77 6,93 

Min 6,52 5,81 5,94 6,60 6,67 6,59 6,38 5,53 6,40 5,53 

5 
Cống 

Kênh C 

BQ 6,37 6,11 6,25 6,66 6,57 6,56 6,82 6,75 6,46 6,51 

Max 6,45 6,20 6,34 6,80 6,64 6,62 6,88 6,86 6,73 6,88 

Min 6,20 5,96 6,10 6,57 6,51 6,50 6,78 6,70 5,85 5,85 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 6,00 5,86 5,99 5,91 6,18 6,17 6,05 6,07 6,00 6,03 

Max 6,07 5,99 6,13 5,98 6,47 6,46 6,21 6,16 6,13 6,47 

Min 5,94 5,63 5,76 5,81 5,98 5,86 5,86 5,95 5,81 5,63 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Độ pH quan trắc được tại vị trí mũi Nhà Bè trong quý IV/2017 đạt pHbq = 6,15, 

pHMin = 5,79, cao hơn so với quý III/2017 với pHbq = 6,10, pHMin = 5,17. Trong quý, 

tháng 11 là thời điểm pHMin đạt trị số thấp nhất. 
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 Hệ sông Sài Gòn: 

Tại vị trí cầu Thủ Thiêm, quý IV/2017 đạt pHbq = 6,05, pHMin = 5,68, thấp hơn so 

với quý III/2017 với pHbq = 6,10, pHMin = 5,43. Độ pH nơi đây thấp nhất ở tháng 10 với 

pHbq = 5,89. 

 Khu vực Cát Lái:  

Quý IV/2017, kết quả quan trắc tại khu vực Cát Lái có pHbq = 6,33, pHMin = 5,49, 

cao hơn so với quý III/2017 với pHbq = 6,11, pHMin = 5,11. Đối với khu vực phà Cát Lái, 

độ pH trong quý đạt giá trị Min thấp nhất ở tháng 12. 

 Khu vực Bình Chánh: 

 Cầu Ông Thìn có độ pH quý IV/2017 đạt pHbq = 6,53, pHMin = 5,53, thấp hơn 

so với quý III/2017 với pHbq = 6,55, pHMin = 5,79;  

 Độ chua tại vị trí Kênh C–Chợ Đệm quý IV/2017 đạt pHbq = 6,51, pHMin = 

5,85, cao hơn so với quý III/2017 pHbq = 6,49, pHMin = 4,86; 

 Kênh Xáng–An Hạ trong quý IV/2017 đạt pHbq = 5,91, pHMin = 4,69, thấp hơn 

so với quý trước với pHbq = 6,03, pHMin = 5,63; 

 Kết luận:  

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước trên kênh rạch trong khu vực TP.HCM 

năm 2017 cho thấy, độ pH nằm trong phạm vi QCVN 08:2008/BTNMT loại B2. 

Tại TP.HCM, với lưu lượng khai thác nước ngầm hơn 716.000m3/ngày, người dân 

sử dụng nước ngầm có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe (khi sử dụng), chưa kể nạn ô nhiễm, 

lún sụt, ngập nước... Nguồn nước nhiễm phèn nhiều thường ở khu vực Nam Bình Chánh, 

Có những mẫu nước có hàm lượng amoni 19mg/lít, vượt hơn 6 lần tiêu chuẩn cho phép. 

Nhiều mẫu nước có sự xuất hiện của vi khuẩn Ecoli và Coliform (gây bệnh đường ruột). 

Không chỉ các mẫu nước giếng tại các hộ dân bị ô nhiễm, ngay cả mẫu nước giếng 

được Trung tâm Y tế dự phòng giám sát tại các cơ sở cung cấp nước có sử dụng nước 

giếng khoan cho mục đích sản xuất, chế biến thực phẩm (công suất dưới 1.000m3/ngày 

đêm) cũng không đạt chất lượng.  

Cùng với hoạt động sản xuất ngày càng gia tăng và bộc phát như hiện nay, chất 

lượng nước sông Sài Gòn bị suy giảm bởi rất nhiều nguồn thải như nước chảy tràn đô thị, 

nước thải từ các khu dân cư, rò rỉ dầu từ hoạt động giao thông thủy, khai khoáng và hoạt 

động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.  

II.2.4  Độ dẫn điện của nước: 

Tác động ô nhiễm của nước có độ dẫn điện cao thường liên quan đến tính độc hại 

của các ion tan trong nước. Do đó, độ dẫn điện của nước còn tượng trưng cho tổng lượng 

chất rắn hòa tan trong nước.  

Độ dẫn điện của nước phụ thuộc vào nhiệt độ nước: nhiệt độ cao hơn, độ dẫn điện 

sẽ cao hơn. Độ dẫn điện của nước tăng lên 2-3% khi nhiệt độ nước tăng 1 độ C. Trong 
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khi độ dẫn điện là một chỉ số tốt về tổng độ mặn, nó vẫn không cung cấp bất kỳ thông tin 

về các thành phần ion trong nước. Diễn biến độ dẫn điện trên sông rạch TPHCM qua từng 

quý như sau: 

  Quý I năm 2017: 

Giá trị độ dẫn điện Ec bình quân quý I năm 2017 đạt Ecbq = 0,46S/m, EcMax = 

1,56S/m, tăng nhiều đi so với quý IV năm 2016 với Ecbq = 0,09S/m, EcMax = 0,79S/m. Độ 

dẫn điện Ec trong nước thường tăng cùng với độ mặn của nước và đạt giá trí lớn ở Mũi 

Nhà Bè và Cầu Ông Thìn.  

Bảng 15 : Đặc trưng độ dẫn điện (Ec-S/m) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh quý I/2017 

TT Vị trí 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 
Đặc 

trưng  
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

0,58 0,64 0,74 0,83 0,99 1,06 1,14 1,20 1,09 0,92 

0,89 0,99 1,14 1,28 1,24 1,33 1,43 1,56 1,24 1,56 

0,16 0,18 0,21 0,23 0,64 0,69 0,74 0,78 0,77 0,16 

2 
Phà  

Cát Lái 

0,14 0,16 0,18 0,20 0,59 0,63 0,68 0,74 0,58 0,43 

0,22 0,25 0,28 0,32 0,75 0,81 0,86 0,91 0,72 0,91 

0,10 0,12 0,13 0,15 0,42 0,45 0,48 0,51 0,49 0,10 

3 
Cầu 

Thủ Thiêm 

0,14 0,16 0,18 0,20 0,37 0,40 0,43 0,45 0,37 0,30 

0,17 0,19 0,22 0,24 0,46 0,50 0,53 0,59 0,51 0,59 

0,06 0,07 0,08 0,09 0,24 0,26 0,28 0,32 0,29 0,06 

4 
Cầu 

 Ông Thìn 

0,32 0,35 0,40 0,44 0,80 0,86 0,92 0,97 1,02 0,68 

0,54 0,60 0,68 0,76 1,06 1,15 1,23 1,35 1,11 1,35 

0,14 0,15 0,17 0,19 0,57 0,61 0,65 0,65 0,65 0,14 

5 
Cống  

Kênh C 

0,14 0,15 0,17 0,19 0,47 0,51 0,55 0,58 0,52 0,37 

0,17 0,19 0,21 0,24 0,56 0,61 0,65 0,64 0,66 0,66 

0,10 0,12 0,13 0,15 0,28 0,31 0,33 0,38 0,34 0,10 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

0,05 0,05 0,06 0,07 0,10 0,11 0,12 0,15 0,11 0,09 

0,07 0,08 0,09 0,10 0,13 0,14 0,15 0,18 0,17 0,18 

0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,12 0,05 0,03 

 Quý II năm 2017: 

Giá trị độ dẫn điện Ec quý II/2017 đạt Ecbq = 0,25S/m, ECMax = 1,31S/m, giảm 

nhiều đi so với quý I/2017 với ECbq = 0,46S/m, EcMax = 1,56S/m. Độ dẫn điện EC trong 

nước thường tăng cùng với độ mặn của nước và đạt giá trí lớn ở mũi Nhà Bè và cầu Ông 

Thìn.  

 

 

 

 

 

 

 



     
Khảo sát thủy văn, xâm nhập mặn năm 2017        

    

              Trang 30     

    

Bảng 16. Đặc trưng độ dẫn điện (Ec-S/m) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh - Quý II/2017 

TT Vị trí 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi 

Nhà Bè 

0,99 0,52 0,35 0,15 0,19 0,17 0,19 0,16 0,05 0,31 

1,15 0,76 0,58 0,20 0,27 0,27 0,24 0,22 0,05 1,15 

0,78 0,33 0,18 0,08 0,12 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

2 
Phà 

Cát Lái 

0,61 0,27 0,05 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 0,02 0,14 

0,72 0,37 0,06 0,06 0,12 0,10 0,09 0,09 0,04 0,72 

0,50 0,16 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 

3 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

0,39 0,29 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,12 

0,51 0,31 0,11 0,11 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,51 

0,33 0,27 0,08 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Cầu 

Ông Thìn 

1,23 0,94 0,59 0,55 0,36 0,26 0,24 0,19 0,13 0,50 

1,31 1,12 0,69 0,69 0,41 0,31 0,28 0,25 0,16 1,31 

1,15 0,62 0,45 0,47 0,25 0,17 0,15 0,14 0,08 0,08 

5 
Cống 

Kênh C 

0,52 0,54 0,32 0,33 0,23 0,19 0,17 0,15 0,09 0,28 

0,66 0,57 0,38 0,36 0,24 0,20 0,19 0,17 0,11 0,66 

0,34 0,48 0,27 0,24 0,20 0,17 0,14 0,11 0,03 0,03 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

0,20 0,20 0,20 0,04 0,20 0,17 0,16 0,15 0,02 0,15 

0,28 0,28 0,28 0,05 0,28 0,24 0,21 0,19 0,04 0,28 

0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 

 Quý III năm 2017: 

Giá trị độ dẫn điện Ec quý III/2017 đạt Ecbq = 0,05S/m, ECMax = 0,29S/m, giảm so 

với quý II/2016 với Ecbq = 0,25S/m, ECMax = 1,31S/m. Độ dẫn điện EC trong nước 

thường thay đổi theo sự tăng giảm nồng độ mặn của nước.  

Bảng 17. Đặc trưng độ dẫn điện (Ec-S/m) tại khu vực TP. HCM – quý III/2017 

TT Vị trí 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi 

Nhà Bè 

0,05 0,14 0,08 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,01 0,05 

0,05 0,29 0,12 0,12 0,04 0,09 0,08 0,08 0,02 0,29 

0,05 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 

2 
Phà 

Cát Lái 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

3 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

4 
Cầu Ông 

Thìn 

0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,09 0,10 0,10 0,07 0,10 

0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,13 0,12 0,07 0,15 

0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 

5 
Cống 

Kênh C 

0,09 0,10 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 

0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,11 

0,03 0,09 0,09 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,03 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

0,03 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,07 

0,01 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 
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 Quý IV năm 2017: 

Giá trị độ dẫn điện Ec quý IV/2017 đạt ECbq = 0,09S/m, ECMax = 1,64S/m, giảm so 

với quý III/2016 với ECbq = 0,05S/m, ECMax = 0,29S/m. Độ dẫn điện EC trong nước 

thường thay đổi theo sự tăng giảm nồng độ mặn của nước.  

Bảng 18. Đặc trưng độ dẫn điện (EC-S/m) tại khu vực TP. HCM – quý IV/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi Nhà 

Bè 

BQ 0,02 0,01 0,01 0,10 0,02 0,05 0,48 0,47 0,70 0,21 

Max 0,04 0,01 0,01 0,16 0,03 0,12 0,80 0,78 0,91 0,91 

Min 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 0,01 0,16 0,15 0,48 0,01 

2 
Phà Cát 

Lái 

BQ 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,15 0,15 0,15 0,06 

Max 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,11 0,25 0,24 0,26 0,26 

Min 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,08 0,08 0,10 0,00 

3 
Cầu Thủ 

Thiêm 

BQ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 

Max 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,05 0,04 0,04 0,05 

Min 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 

4 
Cầu Ông 

Thìn 

BQ 0,06 0,04 0,04 0,12 0,09 0,10 0,47 0,29 0,31 0,17 

Max 0,06 0,04 0,04 0,19 0,10 0,15 1,64 0,49 0,53 1,64 

Min 0,05 0,03 0,03 0,06 0,07 0,07 0,13 0,20 0,23 0,03 

5 
Cống 

Kênh C 

BQ 0,05 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,11 0,11 0,13 0,07 

Max 0,05 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,13 0,12 0,17 0,17 

Min 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,08 0,09 0,08 0,03 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 

Max 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,06 

Min 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

 

 Kết luận: 

Kết quả khảo sát năm 2017 cho thấy, độ dẫn điện EC có những diễn biến tương tự 

như sự thay đổi nồng độ mặn. Đặc trưng EC 2017 thấp hơn năm 2016 và TBNN. Chỉ số 

EC không diễn tả nồng độ của từng chất và cũng không thể hiện mức độ cân bằng của các 

chất dinh dưỡng trong nước. 

Đối với lĩnh vực trồng trọt, trong suốt quá trình tăng trưởng, cây hấp thu khoáng 

chất mà chúng cần. Do vậy duy trì EC ở một mức ổn định là rất quan trọng. Nếu dung 

dịch có chỉ số EC cao thì sự hấp thu nước của cây diễn ra nhanh hơn sự hấp thu khoáng 

chất. Điều này làm nồng độ dung dịch tăng cao và gây ngộ độc cho cây. Khi đó ta phải bổ 

sung thêm nước vào môi trường. Ngược lại, nếu EC thấp, cây sẽ hấp thu khoáng chất 

nhanh hơn hấp thu nước. Khi đó, nồng độ dung dịch giảm mạnh, cây sẽ không được cung 

cấp đầy đủ khoáng chất, chậm lớn và phát triển kém. 

II.2.5  Độ đục của nước:  

Độ đục và TSS là những chỉ báo dễ thấy nhất của chất lượng nước. Những hạt lơ 

lửng có thể đến từ sự xói mòn của đất, sự thoát của nước thải, từ các trầm tích ở đáy bị 

khuấy lên hoặc do nở hoa của tảo. Sự gia tăng đột ngột độ đục trong nước là một sự quan 
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tâm. Phù sa quá mức có thể làm suy giảm chất lượng nước cho nuôi trồng thuỷ sản và con 

người, cản trở giao thông và làm tăng nguy cơ lũ lụt. 

Một yếu tố quan trọng trong tăng độ đục và tổng nồng độ chất rắn lơ lửng là do sử 

dụng đất. Xây dựng, khai thác gỗ, khai thác mỏ làm giảm thảm thực vật. Các vùng nông 

nghiệp cũng được coi là khu vực bị tác động sau khi được canh tác. Phát triển đất, cho dù 

đó là nông nghiệp, xây dựng cũng làm tăng những cơ hội cho dòng chảy và xói mòn.Điều 

này  dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ dòng chảy, gây xói mòn và tăng độ đục trong suối địa 

phương và hồ. Chất rắn lắng trong dòng chảy có thể nằm bên dưới của một hồ nước, 

sông, biển, gây thiệt hại môi trường sinh vật sống dưới đáy. Việc sử dụng các hàng rào 

ngăn phù sa và các lưu vực trầm tích tại các địa điểm xây dựng có thể ngăn chặn các loại 

đất vào  nguồn nước lân cận. 

Ngoài ra độ đục thông qua phù sa, dòng chảy nông nghiệp thường bao gồm các 

chất dinh dưỡng tốt. Do sự hiện diện của các chất dinh dưỡng, dòng chảy này có thể gây 

nên sự tăng trưởng của tảo nở hoa. Các hiệu ứng này có thể được nhìn thấy ở các dòng 

suối nước, ao hồ, cửa sông và thậm chí là vịnh, cảng. 

Diễn biến thay đổi độ đục qua từng quý trong năm 2017 như sau: 

 Quý I năm 2017: 

Quý I năm 2017, mặc dù là thời điểm mùa khô trong năm, độ đục của nguồn nước 

trên sông ít bị ảnh hưởng từ mưa lớn nhưng thay vào đó là hoạt động di chuyển của tàu 

bè và quá trình nạo vét, hút cát lòng sông cũng đã góp phần tác động đến độ đục trong 

nước. Nước đục nhiều nhất ở tháng 3 với 69,4NTU, Max = 450,0NTU, thấp nhất ở tháng 

1 với 35,8NTU, Max = 134,5NTU. Vị trí có nguồn nước đục nhiều nằm ở như Mũi Nhà 

Bè và Phà Cát Lái, do nơi đây là hai vị trí có tần suất hoạt động của tàu bè nhiều nhất 

trong các trạm.  

Bảng 19. Đặc trưng độ đục (NTU) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh quý I/2017 

TT Vị trí 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 
Đặc 

trưng  
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

42,3 40,2 48,3 57,9 94,0 105,3 116,9 104,1 40,2 72,1 

67,1 63,7 134,5 161,4 291,0 325,9 361,8 323,0 78,6 361,8 

25,7 24,4 29,3 35,2 12,0 13,4 14,9 15,6 15,8 12,0 

2 
Phà  

Cát Lái 

23,8 22,6 27,2 32,6 71,0 79,5 88,3 123,2 25,6 54,9 

54,2 51,5 61,8 74,1 182,0 203,8 226,3 201,4 41,2 226,3 

6,0 5,7 6,9 8,2 17,8 19,9 22,1 21,5 7,4 5,7 

3 
Cầu 

Thủ Thiêm 

27,2 25,9 31,0 37,2 28,6 32,0 35,6 35,0 41,9 32,7 

45,8 43,5 52,2 62,7 59,1 66,2 73,5 98,0 77,8 98,0 

7,4 7,0 8,4 10,1 9,1 10,2 11,3 15,5 12,3 7,0 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

22,3 21,2 25,4 30,5 104,0 116,5 129,3 115,1 44,9 67,7 

72,6 69,0 82,8 99,3 362,0 405,4 450,0 405,8 91,2 450,0 

6,3 6,0 7,2 8,6 30,6 34,3 38,0 33,9 17,1 6,0 

5 Cống  34,4 32,7 39,2 47,1 53,6 60,0 66,6 98,5 54,2 54,0 
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TT Vị trí 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 
Đặc 

trưng  
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Kênh C 68,1 64,7 77,6 93,2 147,0 164,6 182,8 162,6 126,0 182,8 

10,7 10,2 12,2 14,6 14,8 16,6 18,4 48,5 16,7 10,2 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

58,6 55,7 66,8 80,2 35,2 39,4 43,7 40,8 46,1 51,8 

118,0 112,1 76,5 91,8 104,0 116,5 129,3 130,8 78,8 130,8 

23,4 22,2 26,7 32,0 18,5 20,7 23,0 35,1 21,3 18,5 

 

 Quý II năm 2017: 

Quý II/2017, độ đục của nguồn nước trên sông bị ảnh hưởng từ mưa lớn và dòng 

chảy từ thượng lưu về, cùng các hoạt động di chuyển của tàu bè và quá trình nạo vét, hút 

cát lòng sông cũng đã góp phần tác động đến độ đục trong nước. Độ đục bình quân cao 

nhất trong quý ở tháng 6 với BQ = 81,2NTU, Max = 258,9NTU. Vị trí có nguồn nước 

đục nhiều nằm ở mũi Nhà Bè.  

Bảng 20. Đặc trưng độ đục (NTU) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh - quý II/2017 

TT Vị trí 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi 

Nhà Bè 

54,4 95,4 86,5 105,3 78,2 96,7 107,0 116,3 117,5 95,2 

179,0 305,0 189,0 302,5 141,0 144,0 219,4 258,9 189,0 305,0 

10,0 39,2 45,4 63,7 48,7 40,9 45,3 53,4 51,5 10,0 

2 
Phà 

Cát Lái 

33,1 91,1 50,6 78,6 51,0 57,1 73,2 96,4 11,9 60,3 

89,6 274,0 89,7 96,7 102,0 114,2 146,4 172,8 28,1 274,0 

4,0 29,4 40,1 53,4 29,3 32,8 36,3 42,9 1,6 1,6 

3 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

37,7 33,7 39,0 79,0 24,3 27,2 60,1 70,9 7,5 42,2 

106,0 71,7 62,5 92,5 60,8 68,1 95,4 132,5 27,5 132,5 

12,3 11,6 25,3 35,4 14,7 16,5 28,2 33,3 1,2 1,2 

4 
Cầu 

Ông Thìn 

16,5 91,4 98,7 88,5 73,0 96,9 107,2 126,6 63,9 84,8 

38,1 202,0 156,0 123,4 124,0 140,4 185,4 228,8 108,0 228,8 

6,8 17,8 34,1 55,1 35,0 48,6 53,8 69,5 43,4 6,8 

5 
Cống 

Kênh C 

54,2 21,2 55,0 65,0 67,9 76,1 89,2 95,2 18,8 60,3 

126,0 37,9 139,0 98,3 123,0 137,8 152,5 149,9 49,4 152,5 

16,7 9,9 20,7 21,7 35,2 39,4 63,6 75,1 7,7 7,7 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

33,1 33,1 33,1 43,1 33,1 37,0 92,0 118,6 89,6 56,9 

95,2 95,2 95,2 87,2 95,2 106,6 118,0 149,3 210,0 210,0 

7,4 7,4 7,4 27,4 7,4 8,2 69,1 81,6 35,4 7,4 

 Quý III năm 2017: 

Quý III/2017, độ đục của nguồn nước trên sông rạch TPHCM đạt bình quân cao 

nhất trong quý là ở tháng 8 với BQ = 64,4NTU, Max = 265,0NTU. Vị trí có nguồn nước 

đục nhiều nằm ở mũi Nhà Bè với BQ = 93,9NTU. 
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Bảng 21. Đặc trưng độ đục (NTU) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh - quý III/2017 

TT Vị trí 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi Nhà 

Bè 

121,6 67,9 82,5 77,0 111,7 101,8 108,5 120,4 53,5 93,9 

217,0 124,0 128,0 110,0 248,1 265,0 156,0 173,1 108,0 265,0 

56,4 32,2 53,1 51,0 57,4 53,7 80,0 88,8 17,6 17,6 

2 
Phà  

Cát Lái 

75,0 11,9 92,7 58,7 53,8 75,3 75,3 83,5 32,5 62,1 

89,8 28,1 119,0 76,2 71,3 107,0 107,0 118,7 60,4 119,0 

58,7 1,6 74,4 40,0 35,1 56,4 56,4 62,6 18,4 1,6 

3 

Cầu  

Thủ 

Thiêm 

48,2 19,0 29,3 61,4 25,7 40,7 40,7 45,1 16,7 36,3 

90,1 24,5 49,2 227,0 33,1 145,0 145,0 160,9 29,1 227,0 

21,3 15,8 14,9 14,6 16,7 13,3 13,3 14,8 11,7 11,7 

4 
Cầu Ông 

Thìn 

70,0 75,2 68,8 42,7 37,8 67,1 57,2 63,5 14,8 55,2 

118,3 225,0 121,0 59,3 54,4 149,0 87,6 97,2 26,7 225,0 

47,5 13,7 15,8 24,6 19,7 19,7 24,5 27,2 5,0 5,0 

5 
Cống 

Kênh C 

23,6 110,2 87,0 51,0 46,1 125,4 73,3 81,4 27,4 69,5 

54,1 170,0 220,0 68,1 63,2 195,0 167,0 185,3 102,0 220,0 

8,4 44,1 58,0 37,6 32,7 72,7 34,6 38,4 4,6 4,6 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

108,1 64,2 54,1 65,6 60,7 57,2 42,4 47,0 38,7 59,8 

230,0 91,5 91,5 108,0 103,1 125,0 70,3 78,0 164,0 230,0 

48,8 3,6 33,0 34,7 29,8 39,7 27,9 31,0 2,9 2,9 

 

 Quý IV năm 2017: 

Quý IV/2017, độ đục của nguồn nước trên sông rạch TPHCM đạt bình quân cao 

nhất trong quý là ở tháng 10 với BQ = 72,4NTU. Vị trí có nguồn nước đục nhiều nằm ở 

khu vực cầu Ông Thìn với MAX = 890,0NTU, chợ Đệm MAX = 332,0NTU, mũi Nhà Bè 

với MAX = 271,4NTU.  

Bảng 22. Đặc trưng độ đục (NTU) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh - quý IV/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 84,1 105,7 121,5 68,1 69,2 76,4 34,4 37,9 67,7 73,9 

Max 104,0 236,0 271,4 164,0 227,0 106,8 69,2 76,1 222,0 271,4 

Min 70,7 69,5 79,9 22,8 12,4 49,7 16,1 17,7 23,2 12,4 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 66,4 61,5 70,7 42,6 28,4 55,8 36,7 40,3 30,6 48,1 

Max 113,0 88,3 101,5 83,7 40,4 70,8 87,6 96,4 43,6 113,0 

Min 40,1 39,7 45,7 25,2 20,8 32,6 11,3 12,4 19,1 11,3 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 23,4 23,1 26,6 17,0 35,1 35,1 49,7 54,6 22,9 31,9 

Max 30,5 36,3 41,7 25,1 56,2 56,2 103,0 113,3 33,8 113,3 

Min 15,6 17,1 19,7 10,7 24,4 24,4 14,2 15,6 13,9 10,7 

4 
Cầu 

 Ông Thìn 

BQ 174,3 47,9 55,1 64,7 48,7 88,4 213,5 58,7 57,1 89,8 

Max 210,0 67,1 77,2 136,0 98,9 166,4 890,0 275,0 116,0 890,0 

Min 133,0 39,0 44,8 17,8 14,8 22,7 79,9 12,3 29,5 12,3 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 77,9 91,1 104,8 55,4 49,3 49,3 64,6 39,5 103,0 70,5 

Max 97,2 99,1 114,0 90,2 82,3 82,3 129,0 59,2 332,0 332,0 
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TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 
Đặc 

trưng 
Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Min 44,3 84,7 97,4 31,4 33,0 33,0 12,7 30,7 20,2 12,7 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 50,6 55,6 63,9 52,9 41,5 41,5 62,8 76,1 54,7 55,5 

Max 71,9 74,9 86,1 69,5 80,9 80,9 154,0 145,0 177,0 177,0 

Min 34,1 35,2 40,5 38,3 23,3 23,3 30,2 36,9 19,3 19,3 

 Kết luận:  

Hiện nay, nhiều kênh rạch trên địa bàn TPHCM bị ô nhiễm nặng, chuyển thành 

màu đen sẫm, bốc mùi hôi thối cùng nhiều rác thải, ruồi, muỗi, gián, chuột khiến đời sống 

của người dân ở khu vực xung quanh kênh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xử lý ô nhiễm, 

trả lại chức năng thoát nước thải, giảm ngập nước mưa của các dòng kênh, rạch là vấn đề 

bức thiết đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút thực hiện. Với sự nỗ lực của Thành phố 

Hồ Chí Minh trong việc nạo vét, xây dựng hệ thống cống và bờ kè kiên cố, kênh Nhiêu 

Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé từng bị ô nhiễm nghiêm trọng đã được cải thiện 

đáng kể. Tuy nhiên, hầu hết những kênh, rạch quy mô nhỏ có chức năng thoát nước thải 

trên địa bàn thành phố vẫn đang bị ô nhiễm nặng. 

Ngoài lượng rác thải sinh hoạt chủ yếu do người dân sống hai bên bờ kênh, rạch 

thải xuống, còn có rất nhiều rác thải, nước thải công nghiệp do các cơ sở sản xuất nhỏ lén 

lút đổ xuống. Theo các chuyên gia môi trường, tổng khối lượng rác thải "lơ lửng" trong 

các kênh, rạch khoảng hơn 53.000 tấn. Các loại khí này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 

khỏe của người dân sống hai bên bờ sông, kênh rạch cũng như những người điều khiển 

phương tiện đường thủy di chuyển qua khu vực này. Rác ứ đọng còn làm giảm khả năng 

tiêu thoát nước cho lưu vực, gây tình trạng ngập nước khi có triều cường và mưa lớn ảnh 

hưởng nghiêm trọng sức khỏe và đời sống người dân. Những dòng kênh như Ba Bò (quận 

Thủ Đức), kênh Gia Định (quận 12), rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp), rạch 

Bàu Trâu (giáp ranh giữa quận Tân Phú và quận 6), rạch Phan Văn Hân (quận Bình 

Thạnh), kênh 19/5 chảy qua các quận Tân Bình, Bình Thạnh… từ lâu đã trở thành nỗi ám 

ảnh của người dân về tình trạng ô nhiễm.  
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PHẦN III.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

III.1  Kết luận: 

 Tình hình xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn rất nhạy cảm 

với các khai thác nguồn nước cả ở thượng và hạ lưu và tình hình mưa tại chỗ, trong đó 

thay đổi lưu lượng từ thượng lưu theo mùa đã quyết định ranh mặn trên các triền sông. 

Những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng mặn trong mùa khô gồm có các huyện 

Duyên Hải, Nhà Bè, Bình Chánh và Thủ Đức (Tp.HCM), Cần Giuộc, Bến Lức của Long 

An, Long Thành (Đồng Nai) và Châu Thành  (Bà Rịa-Vũng Tàu). Trong điều kiện tự 

nhiên như: lòng sông sâu, độ dốc thấp, biên độ triều lớn, nước mặn từ biển theo dòng 

triều xâm nhập rất sâu trên sông về phía thượng lưu, đặc biệt là trong các tháng giữa và 

cuối mùa khô (tháng III-IV). Mặn xâm nhập sâu trong mùa kiệt xảy ra đồng thời với mùa 

khô không mưa kéo dài gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người 

dân vùng hạ lưu.  

Trên sông Đồng Nai: độ mặn 1,0 g/l trung bình hàng năm có thể lên đến cầu Đồng 

Nai (cách biển khoảng 117 km), độ mặn 0,3 g/l có thể lên đến Biên Hòa và độ mặn 0,1 g/l 

có thể vượt qua trạm bơm Hóa An vài km. Trên sông Sài Gòn: độ mặn 1,0 g/l có thể lên 

đến Tương Bình Hiệp (cách biển khoảng 145 km), cách vị trí trạm bơm Bến Than 2-3 km 

về phía thượng lưu, độ mặn 0,3 g/l có thể lên đến ấp Thuận và độ mặn 0,1 g/l có thể lên 

đến Bến Đông. Sau khi có các hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ tình hình xâm nhập mặn 

có những biến đổi lớn. Các kết quả khảo sát mặn trong những năm qua cho thấy ranh mặn 

4,0 g/l đã bị đẩy lùi xuống hạ lưu 20-25km (trên Cát Lái 3-5km) và mặn 1g/l luôn dưới 

Long Tân (cách Bến Gỗ 10 km). 

Trong những năm gần đây, tình hình xâm nhập mặn có chiều hướng phức tạp hơn 

thể hiện ở nồng độ mặn có xu hướng tăng, thời gian xâm nhập mặn đến sớm và kết thúc 

muộn, mức độ xâm nhập mặn sâu rộng hơn. Số liệu từ Chi cục Thủy lợi TPHCM cũng 

chỉ ra độ mặn tại huyện Nhà Bè tăng 30-40% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 80% 

so với nhiều năm gần đây. Theo ghi nhận, mặn xâm nhập sâu trên sông Sài Gòn, tại trạm 

bơm nước thô Hòa Phú (Bến Than, Củ Chi) độ mặn vượt chuẩn 250mg/l buộc Nhà máy 

nước Tân Hiệp phải điều chỉnh chế độ vận hành, ngừng lấy nước thô trong nhiều giờ. Cao 

điểm là từ ngày 25 đến 27/1/2016, độ mặn đã vượt 250mg/l từ 2 đến 3 giờ mỗi đợt và cao 

nhất lên đến 358mg/l nên Nhà máy nước Tân Hiệp phải ngừng lấy nước thô trong tổng 

cộng 10 giờ. Từ ngày 8 đến 9-2 (mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán), độ mặn tiếp tục tăng 

cao vượt 250mg/l từ 2 đến 3 giờ/ngày, nhà máy nước Tân Hiệp phải ngừng lấy nước thô 

tổng cộng 5 giờ.  

Diễn biến XNM trên các sông rạch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 diễn biến 

không có nhiều phức tạp như năm 2016. Theo kết quả khảo sát thực đo cho thấy, giá trị 

nồng độ mặn trong năm 2017 thấp hơn so với mặn năm 2015, 2016 và mặn TBNN.  

Các đặc trưng về chất lượng nước như độ mặn, độ chua pH, độ đục, độ dẫn điện 

Ec... thay đổi nhiều theo các tác nhân bên ngoài, nhu cầu phát triển và ý thức đời sống 
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của người dân là nguyên nhân làm chất lượng nước ngày càng suy giảm. Sự ảnh hưởng 

rất lớn từ lượng lớn chất thải công nghiệp, sinh hoạt, khu dân cư, khu đô thị... là nguyên 

nhân chính gây ảnh hưởng xấu đến nguồn nước nơi đây, là một trong những nguyên nhân 

gây ra các mầm bệnh gây hại đến sức khỏe của người dân. 

III.2  Kiến nghị: 

Cùng với sự thay đổi của khí hậu do các hoạt động của con người mà diễn biến 

xâm nhập mặn ngày càng phức tạp hơn. Xâm nhập mặn đã và đang tác động tiêu cực đến 

chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm. Nước sông Sài Gòn có khả năng nhiễm mặn vào 

mùa khô, làm tăng khả năng thiếu nước sạch trên diện rộng. Độ mặn nước sông Sài Gòn 

tăng cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và chất lượng nước của các nhà máy 

nước Tân Hiệp và Thủ Đức làm cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân ở đây 

càng khó khăn do thiếu nước sạch, nước ngọt. 

Để có thể chủ động kiểm soát mặn cũng như phục vụ cho công tác quản lý, phòng 

chống và giảm thiểu những tác động do xâm nhập mặn đến đời sống nhân dân thì cần 

những công cụ dự báo nhanh và linh hoạt. Do đó cần phải xây dựng được phần mềm dự 

báo mặn để có thể dự báo diễn biến mặn trong những điều kiện cụ thể khác nhau. 

Dự kiến công việc thực hiện trong năm 2018: 

- Tiếp tục thực hiện khảo sát thực nghiệm bằng biện pháp lấy mẫu thủ công  

nhằm cung cấp số liệu một cách kịp thời, nhanh chóng và đồng bộ; 

- Cập nhật đầy đủ hơn những thông tin về độ mặn, khí tượng, thủy văn, lưu lượng 

nhằm hoàn thiện các báo cáo định kỳ. 

Dự báo mặn là một công việc không đơn giản và sự chính xác của nó phụ thuộc rất 

nhiều vào chất lượng của nguồn dữ liệu đầu vào. Đó là các dữ liệu về địa hình, mạng lưới 

sông, hệ thống công trình kiểm soát triều và thường các dữ liệu này luôn thay đổi theo 

thời gian. Trong đó, quá trình thay đổi địa hình đáy sông do các điều kiện tương tác dòng 

chảy sông biển và các hoạt động khai thác tài nguyên của con người. Hơn nữa, do khả 

năng tài chính có hạn nên các dữ liệu đo đạc thường không có đầy đủ tại thời điểm thực 

hiện dự án. Chính vì vậy, công cụ dự báo cần phải được cập nhật các dữ liệu bổ xung 

trong tương lai để cải thiện dần chất lượng dự báo. 
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PHU LỤC 

GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH: ĐỘ MẶN, ĐỘ CHUA, ĐỘ ĐỤC, ĐỘ DẪN ĐIỆN 

TẠI CÁC TRẠM KHU VỰC TP.HCM  
 

PHỤ LỤC I : QUÝ I/2017 
ĐỘ MẶN QUÝ I/2017 

PL I.1. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Mũi Nhà Bè 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 
Độ mặn 

(g/l) 
Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 4,41 3 4,80 5 5,80 

13 4,50 12 4,85 13 5,78 

14 4,59 13 4,82 14 5,78 

15 4,68 14 4,80 15 5,80 

21 4,77 21 5,05 22 6,10 

29 4,87 26 6,70 29 6,41 

30 4,97 27 7,22 30 6,38 

31 5,06 28 7,09 31 6,39 

BQ 4,73 BQ 5,66 BQ 6,06 

Max 6,71 Max 8,62 Max 7,41 

Min 0,72 Min 3,31 Min 3,98 

 

PL I.2. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Phà Cát Lái 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 2,75 3 3,77 5 2,97 

14 2,92 13 3,70 14 3,20 

21 3,09 21 3,69 22 3,12 

29 3,28 27 4,19 30 3,09 

BQ 3,01 BQ 3,84 BQ 3,10 

Max 4,25 Max 6,53 Max 4,01 

Min 1,91 Min 2,39 Min 2,47 

 

PL I.3. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 1,65 3 2,51 5 1,82 

14 1,73 13 2,66 14 1,82 

21 1,82 21 2,62 22 1,92 

29 1,91 27 2,79 30 2,02 

BQ 1,78 BQ 2,65 BQ 1,90 

Max 2,39 Max 3,36 Max 2,88 

Min 1,05 Min 1,37 Min 1,41 
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PL I.4. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 3,92 3 3,39 5 6,08 

13 4,01 12 3,37 13 5,69 

14 4,43 13 3,37 14 6,05 

15 4,89 14 3,37 15 6,22 

21 5,39 21 3,57 22 5,71 

29 5,95 26 4,51 29 5,99 

30 6,57 27 5,13 30 6,29 

31 7,26 28 5,75 31 6,60 

BQ 5,30 BQ 4,06 BQ 6,08 

Max 8,18 Max 7,11 Max 7,46 

Min 2,64 Min 2,24 Min 3,57 

 

PL I.5. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 2,21 3 2,21 5 3,61 

14 2,26 13 2,34 14 3,73 

21 2,32 21 2,31 22 2,76 

29 2,38 27 2,46 30 2,95 

BQ 2,29 BQ 2,33 BQ 3,26 

Max 2,82 Max 2,98 Max 4,11 

Min 1,33 Min 1,21 Min 1,79 

 

PL I.6. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 2,21 3 0,42 5 0,56 

14 2,26 13 0,46 14 0,53 

21 2,32 21 0,44 22 0,60 

29 2,38 27 0,47 30 0,58 

BQ 2,29 BQ 0,45 BQ 0,57 

Max 2,82 Max 0,79 Max 0,87 

Min 1,33 Min 0,15 Min 0,24 
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ĐỘ pH QUÝ I/2017 

PL I.7. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

4 6,00 3 6,56 5 6,40 

13 6,12 12 6,54 13 6,40 

14 6,24 13 6,53 14 6,41 

15 6,37 14 6,55 15 6,41 

21 6,49 21 6,76 22 6,74 

29 6,62 26 6,75 29 7,07 

30 6,76 27 6,72 30 7,08 

31 6,89 28 6,25 31 7,08 

BQ 6,44 BQ 6,58 BQ 6,70 

Max 7,06 Max 6,89 Max 7,21 

Min 5,68 Min 5,96 Min 6,21 

 

PL I.8. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

4 5,46 3 6,52 5 6,48 

14 5,79 13 6,88 14 6,48 

21 6,14 21 6,84 22 6,82 

29 6,51 27 6,52 30 6,83 

BQ 5,97 BQ 6,69 BQ 6,65 

Max 6,86 Max 7,17 Max 6,89 

Min 4,69 Min 6,42 Min 6,41 

 

PL I.9. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

4 6,48 3 6,54 5 6,63 

14 6,63 13 6,91 14 6,64 

21 6,66 21 6,87 22 6,98 

29 6,66 27 6,53 30 6,99 

BQ 6,61 BQ 6,71 BQ 6,81 

Max 6,88 Max 7,29 Max 7,18 

Min 6,32 Min 6,43 Min 6,51 
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PL I.10. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

4 6,50 3 6,67 5 6,40 

13 6,70 12 6,67 13 7,04 

14 6,76 13 6,67 14 6,92 

15 6,77 14 6,67 15 6,95 

21 6,77 21 6,88 22 6,94 

29 6,76 26 6,80 29 6,93 

30 6,77 27 6,80 30 6,93 

31 6,77 28 6,50 31 6,93 

BQ 6,72 BQ 6,71 BQ 6,88 

Max 6,85 Max 6,96 Max 7,29 

Min 6,18 Min 6,19 Min 6,11 

 

PL I.11. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

4 6,16 3 6,66 5 7,02 

14 6,28 13 7,05 14 7,01 

21 6,41 21 7,02 22 7,01 

29 6,53 27 6,64 30 6,98 

BQ 6,34 BQ 6,84 BQ 7,01 

Max 7,06 Max 7,23 Max 7,14 

Min 5,26 Min 6,49 Min 6,92 

 

PL I.12. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

Ngày 

Độ 

chua 

pH 

4 6,16 3 6,77 5 7,16 

14 6,28 13 7,14 14 7,17 

21 6,41 21 7,09 22 7,43 

29 6,53 27 6,78 30 7,39 

BQ 6,34 BQ 6,94 BQ 7,29 

Max 7,06 Max 7,48 Max 7,80 

Min 5,26 Min 6,55 Min 6,89 
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ĐỘ ĐỤC QUÝ I/2017 

PL I.13. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 76,2 3 55,5 5 38,2 

13 85,3 12 45,3 13 38,6 

14 95,6 13 49,5 14 38,3 

15 107,0 14 47,8 15 38,2 

21 119,9 21 52,5 22 40,2 

29 134,3 26 150,6 29 42,2 

30 150,4 27 79,5 30 42,7 

31 168,4 28 85,5 31 42,3 

BQ 117,1 BQ 70,8 BQ 40,1 

Max 305,1 Max 401,0 Max 82,5 

Min 41,7 Min 13,3 Min 15,0 

 

PL I.14. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 81,7 3 66,0 5 24,3 

14 94,7 13 65,4 14 26,2 

21 109,9 21 70,1 22 25,6 

29 127,5 27 69,4 30 28,0 

BQ 103,5 BQ 67,7 BQ 26,0 

Max 326,7 Max 164,0 Max 42,3 

Min 20,5 Min 15,8 Min 7,1 

 

PL I.15. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 34,3 3 23,7 5 39,8 

14 39,5 13 23,6 14 40,2 

21 45,4 21 22,8 22 41,9 

29 52,2 27 25,2 30 42,3 

BQ 42,8 BQ 23,8 BQ 41,1 

Max 107,9 Max 47,3 Max 77,8 

Min 10,9 Min 14,6 Min 11,7 
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PL I.16. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 67,6 3 28,9 5 45,7 

13 74,8 12 24,0 13 146,3 

14 76,8 13 38,7 14 102,3 

15 81,2 14 35,6 15 141,9 

21 80,5 21 15,5 22 44,9 

29 84,5 26 117,8 29 47,2 

30 82,7 27 149,1 30 49,5 

31 83,8 28 114,4 31 52,0 

BQ 79,0 BQ 65,5 BQ 78,7 

Max 100,1 Max 483,0 Max 322,0 

Min 47,6 Min 7,9 Min 17,1 

 

PL I.17. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý I/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 56,3 3 68,9 5 53,5 

14 59,9 13 74,5 14 36,5 

21 62,4 21 74,8 22 54,2 

29 68,8 27 67,6 30 59,6 

BQ 61,9 BQ 71,4 BQ 51,0 

Max 154,4 Max 216,0 Max 138,6 

Min 15,5 Min 16,8 Min 11,8 

 

PL I.18. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 56,3 3 48,7 5 44,8 

14 59,9 13 59,5 14 46,1 

21 62,4 21 54,6 22 45,3 

29 68,8 27 48,3 30 40,0 

BQ 61,9 BQ 52,8 BQ 44,0 

Max 154,4 Max 138,0 Max 82,0 

Min 15,5 Min 19,8 Min 21,3 
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ĐỘ DẪN ĐIỆN EC QUÝ I/2017 

PL I.19. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

4 0,79 3 0,86 5 1,03 

13 0,80 12 0,87 13 1,03 

14 0,82 13 0,87 14 1,03 

15 0,84 14 0,86 15 1,03 

21 0,85 21 0,91 22 1,09 

29 0,87 26 1,18 29 1,14 

30 0,89 27 1,26 30 1,14 

31 0,90 28 1,24 31 1,14 

BQ 0,84 BQ 1,01 BQ 1,08 

Max 1,19 Max 1,49 Max 1,30 

Min 0,14 Min 0,61 Min 0,73 

 

PL I.20. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

4 0,51 3 0,60 5 0,55 

14 0,54 13 0,68 14 0,59 

21 0,57 21 0,67 22 0,58 

29 0,61 27 0,66 30 0,57 

BQ 0,56 BQ 0,65 BQ 0,57 

Max 0,78 Max 0,83 Max 0,74 

Min 0,36 Min 0,32 Min 0,46 

 

PL I.21. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý I/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

4 0,32 3 0,47 5 0,35 

14 0,33 13 0,50 14 0,35 

21 0,35 21 0,49 22 0,37 

29 0,37 27 0,52 30 0,37 

BQ 0,34 BQ 0,49 BQ 0,36 

Max 0,46 Max 0,62 Max 0,51 

Min 0,21 Min 0,26 Min 0,27 
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PL I.22. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý I/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

4 0,67 3 0,62 5 1,08 

13 0,72 12 0,62 13 0,90 

14 0,78 13 0,62 14 1,07 

15 0,85 14 0,62 15 1,11 

21 0,91 21 0,66 22 1,02 

29 0,92 26 0,78 29 1,07 

30 0,92 27 0,92 30 1,12 

31 0,92 28 0,96 31 1,18 

BQ 0,84 BQ 0,73 BQ 1,07 

Max 1,00 Max 1,25 Max 1,32 

Min 0,49 Min 0,38 Min 0,11 

 

PL I.23. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý I/2017 – Cống Kênh C 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

4 0,40 3 0,41 5 0,66 

14 0,42 13 0,44 14 0,68 

21 0,43 21 0,43 22 0,52 

29 0,44 27 0,46 30 0,55 

BQ 0,42 BQ 0,44 BQ 0,60 

Max 0,52 Max 0,55 Max 0,76 

Min 0,24 Min 0,23 Min 0,34 

 

PL I.24. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày quý I/2017–Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

Ngày 

Độ dẫn 

điện 

Ec(S/m) 

4 0,40 3 0,08 5 0,11 

14 0,42 13 0,09 14 0,11 

21 0,43 21 0,09 22 0,12 

29 0,44 27 0,09 30 0,12 

BQ 0,42 BQ 0,09 BQ 0,12 

Max 0,52 Max 0,16 Max 0,17 

Min 0,24 Min 0,03 Min 0,05 
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PHỤ LỤC II : QUÝ II/2017 

ĐỘ MẶN QUÝ II/2017 

PL II.1. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 5,53 2 0,79 2 0,27 

12 3,02 11 1,06 11 0,26 

13 2,63 12 0,96 12 0,26 

19 1,23 18 0,58 18 0,26 

27 1,97 27 0,88 26 0,26 

28 1,61 28 1,11 27 0,26 

BQ 2,66 BQ 0,90 BQ 0,26 

Max 6,46 Max 2,59 Max 0,27 

Min 0,61 Min 0,19 Min 0,25 

 

PL II.2. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 3,29 2 0,23 2 0,10 

12 1,42 11 0,36 11 0,09 

BQ 2,36 BQ 0,30 BQ 0,10 

Max 3,91 Max 0,65 Max 0,17 

Min 0,81 Min 0,13 Min 0,06 

 

PL II.3. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 2,04 2 0,46 2 0,11 

12 1,49 11 0,22 11 0,11 

BQ 1,77 BQ 0,34 BQ 0,11 

Max 2,68 Max 0,52 Max 0,14 

Min 1,37 Min 0,20 Min 0,08 
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PL II.4. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 6,98 2 1,92 2 0,95 

12 5,26 11 1,87 11 0,90 

13 5,22 12 1,87 12 0,86 

19 3,97 18 1,23 18 0,82 

27 3,33 27 1,33 26 0,78 

28 3,19 28 1,35 27 0,74 

BQ 4,66 BQ 1,59 BQ 0,84 

Max 7,42 Max 2,21 Max 1,00 

Min 2,34 Min 0,86 Min 0,68 

 

PL II.5. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 2,12 2 1,18 2 0,79 

12 2,89 11 1,14 11 0,75 

BQ 2,50 BQ 1,16 BQ 0,77 

Max 3,06 Max 1,26 Max 0,82 

Min 1,52 Min 0,97 Min 0,69 

 

PL II.6. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 2,12 2 0,45 2 0,09 

12 2,89 11 0,43 11 0,09 

BQ 2,50 BQ 0,44 BQ 0,09 

Max 3,06 Max 0,64 Max 0,18 

Min 1,52 Min 0,11 Min 0,06 
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ĐỘ pH QUÝ II/2017 

PL II.7.  Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,73 2 6,68 2 6,80 

12 6,43 11 6,12 11 6,81 

13 6,30 12 5,52 12 6,76 

19 6,38 18 5,83 18 6,59 

27 6,39 27 6,77 26 6,67 

28 6,53 28 6,59 27 6,62 

BQ 6,46 BQ 6,25 BQ 6,71 

Max 6,84 Max 7,00 Max 6,88 

Min 6,12 Min 4,07 Min 6,52 

 

PL II.8. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,56 2 6,50 2 6,48 

12 6,41 11 5,79 11 6,47 

BQ 6,48 BQ 6,15 BQ 6,48 

Max 6,74 Max 6,94 Max 6,58 

Min 6,21 Min 4,61 Min 6,37 

 

PL II.9. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,75 2 6,44 2 6,48 

12 6,51 11 6,10 11 6,48 

BQ 6,63 BQ 6,27 BQ 6,48 

Max 7,00 Max 6,52 Max 6,53 

Min 6,45 Min 6,02 Min 6,43 
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PL II.10. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,63 2 6,39 2 6,54 

12 6,58 11 6,49 11 6,54 

13 6,73 12 6,57 12 6,54 

19 6,65 18 6,61 18 6,55 

27 6,71 27 6,29 26 6,55 

28 6,45 28 6,69 27 6,54 

BQ 6,62 BQ 6,51 BQ 6,54 

Max 6,78 Max 6,91 Max 6,59 

Min 5,25 Min 5,96 Min 6,44 

 

PL II.11. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,64 2 6,77 2 6,16 

12 6,61 11 6,75 11 6,10 

BQ 6,62 BQ 6,76 BQ 6,13 

Max 7,33 Max 6,84 Max 6,32 

Min 5,89 Min 6,55 Min 5,78 

 

PL II.12. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,64 2 6,71 2 6,55 

12 6,61 11 6,70 11 6,61 

BQ 6,62 BQ 6,71 BQ 6,58 

Max 7,33 Max 6,79 Max 6,88 

Min 5,89 Min 6,63 Min 6,39 
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ĐỘ ĐỤC QUÝ II/2017 

PL II.13. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 54,4 2 87,1 2 65,2 

12 104,4 11 94,1 11 58,2 

13 86,4 12 78,2 12 58,9 

19 44,8 18 84,4 18 43,4 

27 95,5 27 96,7 26 140,1 

28 77,5 28 165,8 27 94,8 

BQ 77,2 BQ 101,1 BQ 76,8 

Max 305,0 Max 457,0 Max 189,0 

Min 10,0 Min 40,9 Min 24,6 

 

PL II.14. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 33,1 2 50,6 2 13,3 

12 91,1 11 51,0 11 11,9 

BQ 62,1 BQ 50,8 BQ 12,6 

Max 274,0 Max 102,0 Max 28,1 

Min 4,0 Min 29,3 Min 1,6 

 

PL II.15. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 37,7 2 39,0 2 8,4 

12 33,7 11 24,3 11 7,5 

BQ 35,7 BQ 31,6 BQ 7,9 

Max 106,0 Max 62,5 Max 30,8 

Min 11,6 Min 14,7 Min 1,2 
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PL II.16. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 16,5 2 74,9 2 112,7 

12 86,9 11 73,0 11 100,6 

13 96,0 12 59,1 12 89,8 

19 21,7 18 91,3 18 80,2 

27 139,4 27 254,9 26 71,6 

28 98,7 28 19,3 27 63,9 

BQ 76,5 BQ 95,4 BQ 86,5 

Max 224,0 Max 1404,0 Max 190,3 

Min 6,8 Min 13,4 Min 43,4 

 

PL II.17. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 46,6 2 62,9 2 21,1 

12 21,2 11 67,9 11 18,8 

BQ 33,9 BQ 65,4 BQ 20,0 

Max 129,0 Max 123,0 Max 55,3 

Min 4,9 Min 35,2 Min 7,7 

 

PL II.18. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 46,6 2 35,7 2 100,4 

12 21,2 11 41,1 11 89,6 

BQ 33,9 BQ 38,4 BQ 95,0 

Max 129,0 Max 118,2 Max 235,2 

Min 4,9 Min 7,9 Min 35,4 
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ĐỘ DẪN ĐIỆN EC QUÝ II/2017 

PL II.19. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) 

4 0,99 2 0,16 2 0,06 

12 0,56 11 0,21 11 0,05 

13 0,48 12 0,19 12 0,05 

19 0,24 18 0,11 18 0,05 

27 0,38 27 0,17 26 0,05 

28 0,31 28 0,17 27 0,05 

BQ 0,49 BQ 0,17 BQ 0,05 

Max 1,15 Max 0,31 Max 0,06 

Min 0,12 Min 0,04 Min 0,05 

 

PL II.20. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) 

4 0,61 2 0,05 2 0,02 

12 0,27 11 0,07 11 0,02 

BQ 0,44 BQ 0,06 BQ 0,02 

Max 0,72 Max 0,12 Max 0,04 

Min 0,16 Min 0,03 Min 0,01 

 

PL II.21. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý II/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) 

4 0,39 2 0,09 2 0,02 

12 0,29 11 0,05 11 0,02 

BQ 0,34 BQ 0,07 BQ 0,02 

Max 0,51 Max 0,11 Max 0,03 

Min 0,27 Min 0,04 Min 0,02 
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PL II.22. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý II/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) 

4 1,23 2 0,37 2 0,19 

12 0,95 11 0,36 11 0,18 

13 0,94 12 0,36 12 0,17 

19 0,73 18 0,24 18 0,16 

27 0,62 27 0,26 26 0,16 

28 0,59 28 0,26 27 0,15 

BQ 0,84 BQ 0,31 BQ 0,17 

Max 1,31 Max 0,42 Max 0,20 

Min 0,45 Min 0,17 Min 0,14 

 

PL II.23. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Cống Kênh C 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) 

4 0,40 2 0,23 2 0,16 

12 0,54 11 0,23 11 0,15 

BQ 0,47 BQ 0,23 BQ 0,15 

Max 0,57 Max 0,25 Max 0,16 

Min 0,30 Min 0,20 Min 0,14 

 

PL II.24. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày quý II/2017–Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) Ngày  EC (S/m) 

4 0,40 2 0,12 2 0,02 

12 0,54 11 0,11 11 0,02 

BQ 0,47 BQ 0,11 BQ 0,02 

Max 0,57 Max 0,16 Max 0,04 

Min 0,30 Min 0,03 Min 0,01 
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PHỤ LỤC III: QUÝ III/2017 

ĐỘ MẶN QUÝ III/2017 

PL III.1. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý III/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

1 0,20 7 0,23 6 0,24 

9 0,49 14 0,13 13 0,08 

17 0,90 23 0,27 22 0,07 

25 0,39 29 0,06 27 0,06 

BQ 0,49 BQ 0,17 BQ 0,11 

Max 1,51 Max 0,57 Max 0,40 

Min 0,09 Min 0,06 Min 0,05 

 

PL III.2. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

17 0,10 7 0,06 6 0,05 

25 0,09 14 0,06 13 0,05 

BQ 0,09 BQ 0,06 BQ 0,05 

Max 0,15 Max 0,06 Max 0,06 

Min 0,06 Min 0,05 Min 0,05 

 

PL III.3. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

17 0,08 7 0,09 6 0,07 

25 0,09 14 0,10 13 0,08 

BQ 0,09 BQ 0,09 BQ 0,08 

Max 0,10 Max 0,10 Max 0,08 

Min 0,07 Min 0,08 Min 0,07 
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PL III.4. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý III/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

1 0,51 7 0,52 6 0,49 

9 0,52 14 0,46 13 0,44 

17 0,54 23 0,48 22 0,44 

25 0,59 29 0,39 27 0,34 

BQ 0,54 BQ 0,46 BQ 0,43 

Max 0,68 Max 0,61 Max 0,63 

Min 0,43 Min 0,37 Min 0,32 

 

PL III.5. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý III/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

17 0,47 7 0,41 6 0,41 

25 0,46 14 0,37 13 0,36 

BQ 0,47 BQ 0,39 BQ 0,38 

Max 0,48 Max 0,42 Max 0,43 

Min 0,43 Min 0,36 Min 0,32 

 

PL III.6. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý III/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

17 0,47 7 0,24 6 0,21 

25 0,46 14 0,18 13 0,18 

BQ 0,47 BQ 0,21 BQ 0,20 

Max 0,48 Max 0,26 Max 0,27 

Min 0,43 Min 0,13 Min 0,13 
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ĐỘ pH QUÝ III/2017 

PL III.7. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày 
Độ 

pH 

1 6,87 7 5,90 6 6,05 

9 6,57 14 5,86 13 5,89 

17 6,41 23 5,84 22 6,16 

25 5,69 29 6,22 27 6,12 

BQ 6,38 BQ 5,95 BQ 6,05 

Max 7,26 Max 6,30 Max 6,37 

Min 5,17 Min 5,48 Min 5,46 

 

PL III.8. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày 
Độ 

pH 

17 6,38 7 5,80 6 6,04 

25 5,35 14 5,81 13 6,98 

BQ 5,86 BQ 5,80 BQ 6,51 

Max 6,49 Max 6,02 Max 7,20 

Min 5,11 Min 5,48 Min 6,79 

 

PL III.9. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày 
Độ 

pH 

17 6,51 7 5,68 6 5,94 

25 5,71 14 5,94 13 6,63 

BQ 6,11 BQ 5,81 BQ 6,29 

Max 6,59 Max 6,02 Max 6,74 

Min 5,49 Min 5,43 Min 5,89 
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PL III.10. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý III/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

1 6,29 7 6,62 6 6,57 

9 6,26 14 6,43 13 6,62 

17 6,53 23 6,64 22 6,59 

25 6,26 29 6,50 27 6,77 

BQ 6,34 BQ 6,55 BQ 6,64 

Max 6,61 Max 6,70 Max 7,04 

Min 5,79 Min 6,27 Min 6,09 

 

PL III.11. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý III/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

17 6,71 7 6,69 6 6,49 

25 6,36 14 6,74 13 6,09 

BQ 6,53 BQ 6,71 BQ 6,29 

Max 6,85 Max 6,82 Max 6,63 

Min 6,13 Min 6,57 Min 4,86 

 

PL III.12.  Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý III/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

17 6,71 7 5,42 6 6,09 

25 6,36 14 5,86 13 5,41 

BQ 6,53 BQ 5,64 BQ 5,75 

Max 6,85 Max 6,42 Max 6,48 

Min 6,13 Min 5,07 Min 4,69 
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ĐỘ ĐỤC (NTU) QUÝ III/2017 

PL III.13. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý III/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

1 73,5 7 77,0 6 108,5 

9 73,4 14 116,6 13 47,3 

17 62,4 23 90,7 22 34,5 

25 82,5 29 113,0 27 53,5 

BQ 72,9 BQ 99,3 BQ 61,0 

Max 128,0 Max 265,0 Max 156,0 

Min 32,2 Min 51,0 Min 16,6 

 

PL III.14. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

17 24,9 7 58,7 6 75,3 

25 92,7 14 59,2 13 32,5 

BQ 58,8 BQ 59,0 BQ 53,9 

Max 119,0 Max 76,2 Max 60,4 

Min 20,2 Min 40,0 Min 18,4 

 

PL III.15. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

17 19,5 7 61,4 6 40,7 

25 29,3 14 30,6 13 16,7 

BQ 24,4 BQ 46,0 BQ 28,7 

Max 49,2 Max 227,0 Max 145,0 

Min 14,9 Min 14,6 Min 11,7 
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PL III.16. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo QUÝ III/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

1 38,8 7 42,7 6 57,2 

9 35,9 14 78,3 13 27,6 

17 114,5 23 101,4 22 14,1 

25 68,8 29 32,8 27 14,8 

BQ 64,5 BQ 63,8 BQ 28,5 

Max 225,0 Max 149,0 Max 87,6 

Min 13,7 Min 19,7 Min 3,8 

 

PL III.17. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo QUÝ III/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

17 110,2 7 51,0 6 73,3 

25 87,0 14 125,4 13 27,4 

BQ 98,6 BQ 88,2 BQ 50,4 

Max 220,0 Max 195,0 Max 167,0 

Min 44,1 Min 37,6 Min 4,6 

 

PL III.18. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo QUÝ III/2017 – Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

17 110,2 7 65,6 6 42,4 

25 87,0 14 57,2 13 38,7 

BQ 98,6 BQ 61,4 BQ 40,5 

Max 220,0 Max 125,0 Max 164,0 

Min 44,1 Min 34,7 Min 2,9 
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ĐỘ DẪN ĐIỆN EC QUÝ III/2017 

PL III.19. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
 EC 

(S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 

1 0,041 7 0,047 6 0,049 

9 0,099 14 0,027 13 0,017 

17 0,178 23 0,056 22 0,014 

25 0,080 29 0,012 27 0,012 

BQ 0,100 BQ 0,036 BQ 0,023 

Max 0,291 Max 0,118 Max 0,083 

Min 0,018 Min 0,011 Min 0,010 

 

PL III.20. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
 EC 

 (S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 

17 0,021 7 0,011 6 0,010 

25 0,015 14 0,011 13 0,010 

BQ 0,018 BQ 0,011 BQ 0,010 

Max 0,022 Max 0,012 Max 0,011 

Min 0,009 Min 0,008 Min 0,009 

 

PL III.21. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý III/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
 EC 

 (S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 

17 0,018 7 0,018 6 0,014 

25 0,019 14 0,019 13 0,016 

BQ 0,018 BQ 0,019 BQ 0,015 

Max 0,021 Max 0,021 Max 0,017 

Min 0,017 Min 0,017 Min 0,014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Khảo sát thủy văn, xâm nhập mặn năm 2017        

    

              Trang 61     

    

PL III.22. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý III/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
 EC 

(S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 

1 0,104 7 0,106 6 0,101 

9 0,106 14 0,093 13 0,091 

17 0,111 23 0,097 22 0,089 

25 0,120 29 0,080 27 0,070 

BQ 0,110 BQ 0,094 BQ 0,088 

Max 0,134 Max 0,125 Max 0,127 

Min 0,089 Min 0,077 Min 0,066 

 

PL III.23. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý III/2017 – Cống Kênh C 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
 EC 

(S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 
Ngày 

 EC 

(S/m) 

17 0,097 7 0,080 6 0,083 

25 0,095 14 0,076 13 0,075 

BQ 0,096 BQ 0,078 BQ 0,079 

Max 0,098 Max 0,086 Max 0,089 

Min 0,088 Min 0,056 Min 0,067 

 

PL III.24. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày quý III/2017–Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Ngày 
 EC 

(S/m) 
Ngày  EC (S/m) Ngày 

 EC 

(S/m) 

17 0,097 7 0,049 6 0,044 

25 0,095 14 0,038 13 0,037 

BQ 0,096 BQ 0,044 BQ 0,041 

Max 0,098 Max 0,054 Max 0,056 

Min 0,088 Min 0,027 Min 0,028 
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PHỤ LỤC IV : QUÝ IV/2017 

ĐỘ MẶN QUÝ IV/2017 

PL IV.1.  Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

5 0,10 4 0,49 3 2,57 

12 0,05 5 0,50 4 2,63 

21 0,07 12 0,08 11 2,49 

27 0,06 21 0,41 18 3,17 

    22 0,14 19 2,17 

    25 0,30 25 3,84 

BQ 0,07 BQ 0,32 BQ 2,71 

Max 0,17 Max 0,85 Max 5,08 

Min 0,05 Min 0,06 Min 0,76 

 

PL IV.2. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

5 0,05 4 0,08 3 0,77 

12 0,05 12 0,05 4 0,79 

        11 0,74 

BQ 0,05 BQ 0,06 BQ 0,78 

Max 0,07 Max 0,11 Max 1,28 

Min 0,04 Min 0,01 Min 0,39 

 

PL IV.3. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

5 0,09 4 0,08 3 0,16 

12 0,10 12 0,07 4 0,16 

        11 0,15 

BQ 0,10 BQ 0,07 BQ 0,16 

Max 0,11 Max 0,09 Max 0,23 

Min 0,09 Min 0,07 Min 0,10 
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PL IV.4. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

5 0,27 4 0,59 3 1,53 

12 0,18 5 0,71 4 1,57 

21 0,17 12 0,42 11 1,36 

27 0,17 21 0,56 18 1,66 

    22 0,48 19 1,80 

    25 0,50 25 1,63 

BQ 0,20 BQ 0,57 BQ 1,53 

Max 0,27 Max 1,25 Max 2,77 

Min 0,16 Min 0,30 Min 0,66 

 

PL IV.5. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

5 0,23 4 0,27 3 0,52 

12 0,16 12 0,27 4 0,53 

        11 0,53 

        18 0,66 

BQ 0,20 BQ 0,27 BQ 0,53 

Max 0,24 Max 0,30 Max 0,84 

Min 0,15 Min 0,24 Min 0,38 

 

PL IV.6. Độ mặn (g/l) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

5 0,19 4 0,17 3 0,15 

12 0,15 12 0,19 4 0,15 

        11 0,14 

        18 0,19 

BQ 0,17 BQ 0,18 BQ 0,15 

Max 0,23 Max 0,26 Max 0,30 

Min 0,09 Min 0,05 Min 0,05 
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ĐỘ pH QUÝ IV/2017 

PL IV.7. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày Độ pH Ngày 
Độ 

pH 
Ngày 

Độ 

pH 

5 6,24 4 6,15 3 6,06 

12 6,01 5 6,16 4 6,06 

21 6,11 12 6,29 11 6,08 

27 6,19 21 6,20 18 6,13 

    22 6,20 19 6,16 

    25 6,20 25 6,17 

BQ 6,14 BQ 6,20 BQ 6,08 

Max 6,32 Max 6,45 Max 6,35 

Min 5,95 Min 5,79 Min 5,80 

 

PL IV.8. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
Độ 

pH 
Ngày 

Độ 

pH 
Ngày 

Độ 

pH 

5 6,34 4 6,51 3 6,19 

12 6,32 12 6,52 4 6,19 

        11 6,15 

BQ 6,33 BQ 6,52 BQ 6,19 

Max 6,74 Max 6,66 Max 6,55 

Min 5,81 Min 6,44 Min 5,72 

 

PL IV.9. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
Độ 

pH 
Ngày 

Độ 

pH 
Ngày 

Độ 

pH 

5 6,05 4 5,92 3 6,21 

12 5,75 12 6,14 4 6,21 

        11 6,23 

BQ 5,90 BQ 6,03 BQ 6,21 

Max 6,50 Max 6,26 Max 6,47 

Min 5,68 Min 5,89 Min 6,11 
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PL IV.10. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

5 6,63 4 6,68 3 6,63 

12 6,01 5 6,67 4 6,63 

21 6,11 12 6,82 11 6,53 

27 6,19 21 6,70 18 6,63 

    22 6,70 19 6,57 

    25 6,70 25 6,61 

BQ 6,24 BQ 6,72 BQ 6,60 

Max 6,70 Max 6,93 Max 6,90 

Min 5,81 Min 6,56 Min 5,53 

 

PL IV.11. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

5 6,37 4 6,66 3 6,82 

12 6,11 12 6,57 4 6,83 

        11 6,75 

        18 6,46 

BQ 6,24 BQ 6,62 BQ 6,83 

Max 6,45 Max 6,80 Max 6,88 

Min 5,96 Min 6,51 Min 5,85 

 

PL IV.12. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

5 6,00 4 5,92 3 6,05 

12 5,86 12 6,18 4 6,05 

        11 6,07 

        18 6,00 

BQ 5,93 BQ 6,05 BQ 6,05 

Max 6,07 Max 6,47 Max 6,21 

Min 5,63 Min 5,81 Min 5,81 

 



     
Khảo sát thủy văn, xâm nhập mặn năm 2017        

    

              Trang 66     

    

ĐỘ ĐỤC QUÝ IV/2017 

PL IV.13. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

5 84,1 4 68,1 3 34,4 

12 106,9 5 80,4 4 37,8 

21 97,0 12 69,2 11 37,9 

27 97,2 21 79,8 18 52,8 

    22 80,6 19 43,8 

    25 72,2 25 67,7 

BQ 96,3 BQ 75,0 BQ 40,7 

Max 236,0 Max 227,0 Max 222,0 

Min 69,5 Min 12,4 Min 16,1 

 

PL IV.14. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

5 66,4 4 42,6 3 36,7 

12 61,5 12 55,8 4 40,3 

        11 40,3 

BQ 63,9 BQ 49,2 BQ 38,5 

Max 113,0 Max 83,7 Max 96,4 

Min 39,7 Min 25,2 Min 12,4 

 

PL IV.15. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

Ngày 

Độ 

đục 

(NTU) 

5 23,4 4 17,0 3 49,7 

12 23,1 12 35,1 4 54,5 

        11 54,7 

BQ 23,2 BQ 26,1 BQ 52,1 

Max 36,3 Max 56,2 Max 113,3 

Min 15,6 Min 10,7 Min 14,2 
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PL IV.16. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

5 174,3 4 64,7 3 213,5 

12 47,9 5 135,1 4 234,4 

21 52,6 12 48,7 11 58,7 

27 57,6 21 126,5 18 50,3 

    22 75,0 19 64,9 

    25 101,9 25 57,1 

BQ 83,1 BQ 93,7 BQ 139,2 

Max 210,0 Max 345,0 Max 977,2 

Min 39,0 Min 14,8 Min 12,3 

 

PL IV.17. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

5 77,9 4 55,4 3 64,6 

12 91,1 12 49,3 4 70,9 

        11 39,5 

        18 103,0 

BQ 84,5 BQ 52,3 BQ 67,8 

Max 99,1 Max 90,2 Max 332,0 

Min 44,3 Min 31,4 Min 12,7 

 

PL IV.18. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

5 50,6 4 53,0 3 62,8 

12 55,6 12 41,5 4 68,9 

        11 76,1 

        18 54,7 

BQ 53,1 BQ 47,2 BQ 65,9 

Max 74,9 Max 80,9 Max 177,0 

Min 34,1 Min 23,3 Min 19,3 
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ĐỘ DẪN ĐIỆN EC QUÝ IV/2017 

PL IV.19. Độ dẫn điện EC (S/m) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 

5 0,020 4 0,099 3 0,480 

12 0,010 5 0,102 4 0,492 

21 0,013 12 0,017 11 0,465 

27 0,011 21 0,084 18 0,584 

    22 0,029 19 0,404 

    25 0,072 25 0,703 

BQ 0,014 BQ 0,067 BQ 0,505 

Max 0,036 Max 0,174 Max 0,914 

Min 0,009 Min 0,012 Min 0,153 

 

PL IV.20. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 

5 0,010 4 0,016 3 0,153 

12 0,010 12 0,031 4 0,157 

        11 0,149 

BQ 0,010 BQ 0,024 BQ 0,155 

Max 0,013 Max 0,111 Max 0,252 

Min 0,008 Min 0,010 Min 0,078 

 

PL IV.21. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý IV/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 

5 0,019 4 0,016 3 0,033 

12 0,020 12 0,014 4 0,034 

        11 0,032 

BQ 0,019 BQ 0,015 BQ 0,033 

Max 0,022 Max 0,019 Max 0,047 

Min 0,018 Min 0,013 Min 0,020 
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PL IV.22. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý IV/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 
Ngày EC (S/m) 

5 0,056 4 0,119 3 0,472 

12 0,037 5 0,141 4 0,484 

21 0,036 12 0,086 11 0,289 

27 0,035 21 0,113 18 0,319 

    22 0,101 19 0,345 

    25 0,106 25 0,314 

BQ 0,041 BQ 0,115 BQ 0,391 

Max 0,057 Max 0,245 Max 1,676 

Min 0,033 Min 0,062 Min 0,134 

 

PL IV.23. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý IV/2017 – Cống Kênh C 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 
Ngày EC (S/m) 

5 0,048 4 0,055 3 0,106 

12 0,033 12 0,055 4 0,109 

        11 0,107 

        18 0,133 

BQ 0,040 BQ 0,055 BQ 0,107 

Max 0,050 Max 0,062 Max 0,169 

Min 0,032 Min 0,050 Min 0,079 

 

PL IV.24. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày quý IV/2017–Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Ngày 
EC 

(S/m) 
Ngày 

EC 

(S/m) 
Ngày EC (S/m) 

5 0,041 4 0,034 3 0,027 

12 0,031 12 0,035 4 0,028 

        11 0,028 

        18 0,038 

BQ 0,036 BQ 0,034 BQ 0,027 

Max 0,048 Max 0,054 Max 0,056 

Min 0,020 Min 0,005 Min 0,010 

 

 

 

 

---HẾT--- 


